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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

TT Ký hiệu Diễn giải 

1 BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2 CBCNV Cán bộ công nhân viên 

3 CTR Chất thải rắn 

4 CTNH Chất thải nguy hại 

5 GPMT Giấy phép môi trường 

6 MT Môi trường 

7 NXB Nhà xuất bản 

8 PCCC Phòng cháy chữa cháy 

9 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

10 TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

12 UBND Uỷ ban nhân dân 
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở : Hộ chăn nuôi Nguyễn Trưng Vương. 

- Địa chỉ: Thôn Phương An 2, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (trước đây là thôn 

Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Trưng Vương. 

- Điện thoại: 0915.713.393/ 0905.970.990 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở : Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp tại thôn Phương An 2, xã 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. (Tên cũ : Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp tại thôn 

Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) 

- Trang trại có vị trí tại thôn Phương An 2, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (trước 

đây là thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) với tổng 

diện tích là 13.241m2 đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của ông 

Nguyễn Trưng Vương tại thửa đất số 92, tờ bản đồ địa chính số 78. Đã được chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác thành đất nông nghiệp khác 

theo hồ sơ số CH 01236.CM.002 ngày 15/03/2021. 

 

Hình 1. Ảnh vệ tinh tổng thể trang trại và ranh giới khu đất 
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- Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến cơ sở: 

+ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Trang trại chăn nuôi 

lợn công nghiệp tại thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng 

Trị". 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Cơ sở có Tổng mức đầu tư xây dựng Cơ sở: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 

Bốn tỷ đồng), sử dụng vốn tự có và vốn vay ngân hàng, Cơ sở có quy mô tương 

đương với Cơ sở nhóm C theo tiêu chí của Luật Đầu tư công. 

- Các hạng mục công trình đã đầu tư của cơ sở: 

Bảng 1. Các hạng mục công trình đã được xây dựng 

STT Hạng mục công trình ĐVT 
Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ % 

I. Hạng mục chính 

1 
Chuồng nuôi lợn thương 

phẩm 
Chuồng 02 2.800 21,15 

II. Hạng mục phụ trợ     

1 Khu sát trùng xe Bể 01 50 0,38 

2 
Nhà kho chứa thức ăn và 

thuốc thú y 
nhà 02 150 1,13 

3 Nhà sát trùng công nhân nhà 01 30 0,23 

4 
Nhà nghỉ ngơi và ăn ở 

của công nhân 
nhà 01 150 1,13 

5 
Nhà tắm, vệ sinh công 

nhân 
nhà 02 30 0,23 

6 Bể chứa nước Bể 01 30 0,23 

7 Đường dẫn heo HT 02 200 1,51 

III. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 
Hệ thống mương dẫn 

nước thải 
HT - 400 3,02 

2 Bể tiếp nhận Bể 01 12 0,09 
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STT Hạng mục công trình ĐVT 
Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ % 

3 
Nhà để máy ép phân và ủ 

phân 
Nhà 01 18 0,14 

4 Hầm biogas Hầm 01 750 5,66 

5 Hồ sau biogas Hồ 01 270 2,04 

6 Bể trung gian Bể 01 2 0,02 

7 
Cụm bể xử lý nước thải 

bằng vi sinh 
HT 01 72 0,54 

8 Nhà điều hành HTXLNT Nhà 01 23 0,17 

9 Hồ sinh học Hồ 01 645 4,87 

9 Kho chứa CTR, CTNH Nhà 01 15 0,11 

10 Hố chôn lấp lợn chết Hố 01 30 0,23 

IV. Hạng mục khác 

1 Sân bãi, đường nội bộ HT - 2.000 15,1 

2 Đất trống, cây xanh HT - 5.564 42,02 

Tổng   13.241 100 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Theo Khoản 4, Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025: 

Cơ sở không thuộc Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường. Cụ thể:  

+ Dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường nhưng địa điểm thực hiện là khu vực nông thôn, không nằm trên phường của 

đô thị đặc biệt và đô thị loại I, II, III, IV theo quy định của pháp luật về phân loại đô 

thị. 

+ Dự án có xả nước thải vào nguồn nước mặt là khe nước tự nhiên khu vực phía 

đông của dự án nhưng nguồn nước mặt này không sử dụng cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt theo quy định của pháp luật. 

+ Dự án không sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, khu 

di sản thế giới, khu di tích lịch sử - văn hoá, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp 

hạng cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt theo quy định. 
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+ Dự án không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 

02 vụ trở lên. 

+ Dự án không có yêu cầu về di dân, tái định cư theo quy đinh. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chăn nuôi gia súc Công suất trung 

bình từ 300 đến dưới 3000 đơn vị vật nuôi (Theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025). 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm II có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo Mục 2, 4 Phụ lục của Nghị định 05/2025/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Bảo vệ môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của Cơ sở 

- Công suất chuồng trại: 2.400 lợn thịt/lứa x 02 lứa/năm 

 Quy mô tính theo đơn vị vật nuôi như sau: 

Bảng 2. Quy mô tính theo đơn vị vật nuôi của Trang trại 

Loại sản phẩm 
Khối lượng hơi 

trung bình 

Số lượng nuôi 

Cơ sở (con) 

Đơn vị vật 

nuôi (ĐVN) 

Lợn thịt ngoại 100 2.400 480 

(ĐVN = Khối lượng hơi TB x Số vật nuôi/500. Áp dụng theo Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP ngày 13/07/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi) 

3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở 

Quy trình chăn nuôi của Cơ sở được mô tả trong sơ đồ tổng thể sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình chăn nuôi của Trang trại 

Nước thải, CTR, 

mùi hôi, tiếng ồn 

Công ty Cổ phần chăn 

nuôi C.P. Việt Nam 
Lợn con 

Quá trình nuôi 

Lợn thương phẩm đạt chuẩn 
Lợn chết (nếu phát sinh 

dịch bệnh) 

Công ty Cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam 
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Quy trình chăn nuôi lợn tại Trang trại như sau: 

Cơ sở hoạt động theo hình thức chăn nuôi gia công lợn thương phẩm (chỉ nuôi 

lợn thịt không có lợn sinh sản), trong đó lợn con, thức ăn, thuốc thú y sẽ do Công ty 

Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cung cấp. Chủ cơ sở có nhiệm vụ xây dựng 

chuồng trại theo đúng yêu cầu trang trại khép kín, trang bị các dụng cụ đựng thức 

ăn, vệ sinh chuồng trại và chăm sóc lợn từ khi nhập chuồng cho đến khi xuất. 

Lợn con khi nhập về sẽ được kiểm tra nhằm đảm bảo không bị dịch bệnh, lợn 

có trọng lượng từ 5-6kg/con. Lợn sẽ được nuôi từ 4-5 tháng khi trọng lượng đạt từ 

95-100kg tiến hành xuất chuồng (ở mức thể trọng này phẩm chất thịt ngon nhất) và 

lúc này Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam sẽ thu mua và bán ra thị trường. 

Đồng thời quá trình nuôi lợn sẽ thường xuyên được tiêm phòng hạn chế dịch 

bệnh gồm: tiên các loại vacine thông thường (Dịch tả, FMD), riêng đối với bệnh phó 

thương hàn tiêm cho lợn trong thời kỳ lợn con theo mẹ. Ngoài ra, tổ chức vệ sinh và 

sát trùng chuồng trại tốt trong quá trình nuôi. 

Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, cơ sở sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần 

chăn nuôi C.P. Việt Nam, UBND xã Cam Lộ, Sở nông nghiệp và môi trường tỉnh 

Quảng Trị tiến hành các biện pháp dập dịch và tẩy uế chuồng trại theo quy định. 

3.3. Sản phẩm của Cơ sở 

Cơ sở có quy mô chuồng trại là 2.400 con lợn thương phẩm/lứa, mỗi năm nuôi 

2 lứa. Hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 480 tấn lợn thịt. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu của Cơ sở 

- Nhu cầu về con giống: Cơ sở hoạt động theo hình thức chăn nuôi gia công lợn 

thương phẩm, trong đó lợn con sẽ do Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam 

cung cấp. Lợn con khi nhập về sẽ được kiểm tra nhằm đảm bảo không bị bệnh, lợn 

có trọng lượng từ 5-6kg/con. Lợn sẽ được nuôi từ 4-5 tháng khi trọng lượng đạt từ 

95-100kg tiến hành xuất chuồng. 

- Nhu cầu thức ăn chăn nuôi: Thức ăn sử dụng tại Trang trại được lấy từ Công 

ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam cung cấp. Theo từng thời kỳ phát triển, lợn sẽ 

có nhu cầu, khối lượng thức ăn thích hợp khác nhau. Định mức sử dụng thức ăn 

trung bình khoảng 2,4kg/con/ngày; do đó, với quy mô hiện tại 2.400 lợn thịt/lứa sẽ 

sử dụng lượng thức ăn sử dụng trung bình khoảng 5,76 tấn/ngày. 

- Nhu cầu thuốc thú y, vắc-xin: Các loại thuốc thú y được Công ty Cổ phần 

chăn nuôi C.P. Việt Nam cung cấp. Chủng loại thuốc thú y, vắc-xin, hóa chất khử 

trùng sử dụng tuân theo các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực Thú y (Thông tư 
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số 28/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục 

vắc - xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu 

hành tại Việt Nam) 

Về quy trình tiêm phòng cho lợn: Trang trại thực hiện theo sự hướng dẫn của 

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam gồm: 

- Các vắc-xin sử dụng chủ yếu như: dịch tả (Samonella), tụ huyết trùng, phó 

thương hàn. Ngoài ra, Trại có sử dụng một số loại vắc - xin khác như thuốc chủng 

ngừa F.M.D, Giả dại (Aujeszky), Dấu son, … 

- Các hóa chất khử trùng, tiêu độc chuồng trại và các loại thuốc thú y chủ yếu 

gồm: vôi, Lavecide, Benkocid, Chloramin... 

- Thuốc tẩy ký sinh trùng: Ivermectin, Doramectin. 

- Thuốc kháng sinh: Oxytetracycllin, Tetracycllin, Ampicycllin, … 

- Khối lượng thuốc, vắc xin sử dụng: Theo tình hình chăn nuôi thực tế tại cơ sở 

là khoảng 40 kg/lứa và khoảng 70-80 kg/năm (02 lứa/năm). Khối lượng này phụ 

thuộc nhiều vào tình hình dịch bệnh hàng năm.  

4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước của Cơ sở 

- Nhu cầu về điện: Điện sử dụng tại Trang trại ở mức trung bình khoảng 6000-

7000 kWh/tháng (theo hóa đơn tiền điện của Cơ sở). 

- Nhu cầu về nước: Tại khu vực Cơ sở hiện chưa có nước máy cấp về cho từng 

hộ gia đình, do đó nước cấp cho hoạt động của Cơ sở được lấy từ 02 giếng khoan 

trong khuôn viên Trang trại và bơm lên bể chứa có tổng thể tích 30m3, sử dụng cho 

hoạt động sinh hoạt của công nhân, chăn nuôi lợn và PCCC. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ cấp nước 

- Nước sử dụng cho sinh hoạt của 08 cán bộ, công nhân khoảng 0,8 m3/ngày 

(với định mức cấp nước 100 lít/người/ngày theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

13606:2023 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình) 

- Nước sử dụng cho hoạt động chăn nuôi bao gồm nước cấp cho lợn uống và 

nước vệ sinh chuồng trại. 

Nguồn cấp nước 

Vệ sinh chuồng trại 
Nước cấp cho lợn 

uống 

Nước cấp cho sinh 

hoạt của công nhân 
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+ Nước cấp cho lợn uống: khối lượng nước sạch cấp cho lợn nuôi uống theo 

bảng định mức sau: 

Bảng 3. Khối lượng nước cấp cho lợn uống 

STT Giai đoạn phát triển 

(kg/con) 

Số lượng 

(con) 

Định mức cấp nước 

(lít/con.ngày) 

Khối lượng 

(lít/ngày) 

1 10 - 20 2.400 1,00 2.400 

2 21 - 40 2.400 3,35 8.040 

3 41 - 60 2.400 4,60 11.040 

4 > 60 2.400 8,00 19.200 

(Nguồn: Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam) 

Chọn lượng nước cấp tối đa vào thời điểm lợn đạt trọng lượng lớn nhất mỗi con 

8 lít/con.ngày. Lượng nước cấp cho lợn uống của cơ sở là 19,2 m3/ngày. 

+ Nước vệ sinh chuồng trại: Theo tình hình chăn nuôi thực tế tại trang trại và 

số liệu tham khảo từ Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, định mức cấp nước 

vệ sinh là 10 lít/m2, tần suất 1 lần/ngày. Như vậy, khối lượng nước cần sử dụng để 

vệ sinh 2.800 m2 chuồng nuôi là 28 m3/ngày.đêm. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở và nguồn cung cấp nước như sau: 

Bảng 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước 

STT Mục đích sử dụng Đơn vị tính Khối lượng 

1 Nước cấp cho sinh hoạt m3/ngày 0,8 

2 Nước cấp cho lợn uống m3/ngày 19,2 

3 Nước vệ sinh chuồng trại m3/ngày 28 

Tổng m3/ngày 48 

Cơ sở đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy phép khai thác nước dưới dất 

theo quyết định số 111/GP-UBND ngày 30/6/2025 với tổng lưu lượng khai thác 

được cấp phép 49 m3/ngày đêm. Với lượng nước sử dụng tại cơ sở là 48 m3/ngày 

đêm, phù hợp với lưu lượng khai thác đã được cấp phép. 

4.3. Danh mục máy móc, thiết bị 

Từ khi xây dựng, cơ sở đã đầu tư mới 100% các máy móc, thiết bị sử dụng cho 

hoạt động sản xuất. Chi tiết các loại máy móc, thiết bị như sau: 

Bảng 5. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ chăn nuôi 

TT Loại thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Xuất xứ 

I Nhà nuôi lợn thương phẩm (sử dụng cho 02 nhà nuôi)  

1 
Quạt hút công nghiệp: Kích thước 

1.380×1.380×400mm, 03 cánh dập bằng Cái 20 Trung Quốc 
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TT Loại thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Xuất xứ 

inox. Công suất mô tơ 1,1 kw/hp, sử dụng 

nguồn điện 3 pha, 380V. 

2 
Hệ thống làm mát các chuồng trại bằng hơi 

nước 
HT 02  Việt Nam 

3 

Máng tự động 3 bao inox chuồng lợn thịt, 

chân inox hoàn toàn, khối lượng cám: 80kg, 

bền đẹp, cây chỉnh cám dùng rulô mạ kẽm. 

Cái 50 Việt Nam 

4 

Máng 2b inox (chân inox hoàn toàn khối 

lượng cám: 50kg, bền đẹp, cây chỉnh cám 

dùng rulô mạ kẽm tiện dụng) 

Cái 34 Việt Nam 

5 Núm uống ϕ 21 Cái 110 Việt Nam 

6 Xe đẩy cám Cái 6 Việt Nam 

7 

Tủ điều khiển hệ thống quạt (điều khiển 6 

quạt tự động, cảm biến nhiệt, báo mất pha, 

khởi động từ, role nhiệt) 

Cái  01 Trung Quốc 

II THIẾT BỊ PHỤ TRỢ KHÁC 

1 Máy bơm nước công nghiệp, N=20m3/h cái 02 Việt Nam 

2 Máy khử trùng chuồng trại cái 02 Trung Quốc 

3 

Bạt HDPE: Dày 1,0mm; Cường độ chịu kéo 

tới 80N/mm, Độ giãn dài >700%; Độ bền 

kháng chọc thủng tới 830N; Hàm lượng 

Cacbon 2%, Độ bền trên 50 năm 

HT 01 Đài Loan 

Bảng 6. Danh mục các vật tư, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

STT THIẾT BỊ 
ĐƠN 

VỊ 
XUẤT XỨ 

SỐ 

LƯỢNG 

A Thiết bị cho Bể gom       

1 
Thiết bị đo mức bể gom: Dạng phao đo; Cấp 

độ bảo vệ: IP68; Điện áp 220V/50Hz 
Cái Việt Nam  01 

2 
Bơm nước thải: Q = 10 m3/giờ, H= 6m, Điện 

áp: 220V/50 Hz  

Cái Đài Loan 02 
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STT THIẾT BỊ 
ĐƠN 

VỊ 
XUẤT XỨ 

SỐ 

LƯỢNG 

B 
Máy tách phân 

Công suất: 10m3 phân lỏng/h  
Cái Trung Quốc 01 

C Thiết bị cho Bể điều hoà       

1 Thiết bị chắn rác tinh Cái Việt Nam 1 

2 
Bơm nước thải, Q = 10 m3/giờ, H= 6m, 

Điện áp: 380V/50 Hz  

Cái Đài Loan 2 

3 
Thiết bị đo mức bể điều hoà: Dạng phao đo; 

Cấp độ bảo vệ: IP68; Điện áp: 220V/50Hz 
Cái Việt Nam  1 

4 Hệ thống phân phối khí thô HT Việt Nam 1 

D Thiết bị cho Bể xử lý sinh học       

1 
Bơm bùn, Q = 20 m3/giờ, H= 6 m,  

Điện áp: 220V/50 Hz 
Cái Đài Loan 2 

2 Thiết bị rút nước 50 m3/h Bộ Việt Nam 1 

3 
Thiết bị đo mức bể xử lý sinh học: Dạng phao 

đo; Cấp độ bảo vệ: IP68; Điện áp: 220V/50Hz 
Cái Việt Nam  2 

4 

Hệ thống phân phối khí thô bao gồm đĩa phân 

phối khí thô và đường ống, 

Đĩa phân phối khí từ G7 

HT 

Đĩa phân 

phối khí từ 

G7 

1 

5 

Hệ thống phân phối khí tinh bao gồm đĩa phân 

phối khí tinh và đường ống, 

Đĩa phân phối khí từ G7 

HT 

Đĩa phân 

phối khí từ 

G7 

1 

6 
Van điện cấp khí, Kiểu lắp: Mặt bích 

Vật liệu: SUS 304, nhựa uPvc, Điện áp: 220V 
Cái Hàn Quốc  1 

7 

Bơm định lượng 

- Q = 50l/h H = 10bar 

- Điện áp:0.25kw/380 v/50 HZ   

Model: M155 PPSVr 

Cái Italy  1 
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STT THIẾT BỊ 
ĐƠN 

VỊ 
XUẤT XỨ 

SỐ 

LƯỢNG 

8 
Bồn chứa: Dung tích 500L; Vật liệu nhựa PE, 

PVC 
Cái Việt Nam 1 

E Thiết bị cho Bể khử trùng       

1 
Thiết bị đo mức: Dạng phao đo, Cấp độ bảo vệ 

IP 68, Điện áp 220V/50Hz 
Cái Việt Nam  1 

2 
Bơm chìm nước thải: Q = 30 m3/giờ,  

H= 6m, Điện áp: 220V/50 Hz 
Cái Đài Loan 2 

3 Thiết bị đo lưu lượng: Kiểu cơ Cái Asia 1 

F Thiết bị cho Nhà điều khiển       

1 
Máy thổi khí: Q > 5 m3/phút, H= 4 m 

Điện áp: 3pha/380V/50 Hz 
Cái Đài Loan 2 

2 

Tủ điện điều khiển, động lực: Chế tạo theo thiết 

kế, tích hợp các thiết bị động lực và điều khiển; 

Vỏ tủ: bằng thép sơn tĩnh điện, kích thước 

1900x1200x400mm; Công suất: 26kW, 3pha, 

380VAC,50Hz; 02 Chế độ điêu khiển: Tự động 

- Thủ công. 

  Việt Nam 1 

G 
Vật tư khác, lắp đặt, nuôi cấy vi sinh và 

chuyển giao công nghệ 
      

1 
Hệ thống đường ống công nghệ, Hệ thống giá 

đỡ cơ khí inox 304 
HT 

Đường ống: 

Việt Nam 

Hệ thống 

van: Asia 

1 

2 

Hệ thống dây cáp điện, ống bảo vệ, phụ kiện 

(Cáp điện động lực, thang máng, ống luồn 

dây) 

HT Việt Nam 1 
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5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 

Khoảng cách an toàn về môi trường của cơ sở 

Cơ sở phù hợp với quy định khoảng cách an toàn môi trường theo Thông tư 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Chính phủ đối với trang trại quy mô 

lớn. Vị trí khu vực đảm bảo khoảng cách đến Trang trại gà Ân Phương khoảng 800m 

(đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 trang trại 50m), khu dân cư gần nhất là 1000m 

(Quy định ≥ 400m); Cách trường học, bệnh viện, trạm y tế, chợ, xa nguồn cung cấp 

nước sinh hoạt trên 2000m (Quy định ≥500m) đáp ứng quy định khoảng cách an 

toàn trong chăn nuôi trang trại.  

 

 

Hình 4. Khoảng cách cơ sở với các đối tượng xung quanh 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của cơ sở và đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo 

ĐTM tại Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Trị. Tuy nhiên, qua rà soát bổ sung thì Cơ sở Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp 

tại thôn Phương An 2, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phù hợp với các quy hoạch, chiến 

lược phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt 

sau đây: 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi 

trường Quốc gia đang được lập, đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Phê duyệt 

nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024. Tuy nhiên, Cơ sở này 

chỉ có tính chất xây dựng trang trại chăn nuôi ở vùng nông thôn thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND tỉnh nên sẽ không đưa vào quy hoạch môi trường cấp Quốc gia. 

- Về quy hoạch tỉnh: Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được phê duyệt bởi Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 

của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch tỉnh thì có mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi 

như sau: “Con lợn: Từng bước khôi phục, ổn định lại sản xuất chăn nuôi lợn; khuyến 

khích tái đàn lợn ở các cơ sở chăn nuôi trang trại đảm bảo quy trình chăn nuôi an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, kiểm soát được dịch bệnh và môi trường; Phấn đấu 

khôi phục đưa tổng đàn lợn năm 2025 lên 250.000 con và năm 2030 là: 360.000 con, 

trong đó đàn lợn ngoại và ngoại lai nuôi trang trại, công nghiệp đạt 50% vào năm 

2025 và 70% vào năm 2030. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 30 ngàn tấn năm 

2025 và 42 ngàn tấn năm 2030”. 

- Quyết định số 1520/QĐ-Ttg ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt chiến lược 

phát triển phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, trong đó có nội 

dung: 

+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh 

tranh của ngành chăn nuôi. Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm 

các quốc gia tiên tiến trong khu vực. 

+ Phát triển chăn nuôi heo với các giống cao sản theo hướng trang trại công 

nghiệp, đồng thời mở rộng quy mô đàn heo chăn nuôi theo hướng hữu cơ, truyền 

thống với các giống heo bản địa, heo lai giữa giống cao sản và giống bản địa. Tổng 

đàn heo có mặt thường xuyên ở quy mô từ 29 đến 30 triệu con, trong đó đàn heo nái 
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từ 2,5 đến 2,8 triệu con; đàn heo được nuôi trang trại, công nghiệp chiếm trên 70%.- 

Cơ sở phù hợp với các chủ trương, chính sách phát triển ngành chăn nuôi: Nghị 

quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định chính 

sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh 

tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026. 

- Cơ sở phù hợp với quy định khoảng cách an toàn môi trường theo Nghị định 

số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ đối với trang trại quy mô lớn. 

Vị trí khu vực đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư gần nhất là 1000m (Quy định 

≥ 400m); Cách trường học, bệnh viện, trạm y tế, chợ gần nhất trên 2000m, xa nguồn 

cung cấp nước sinh hoạt (Quy định ≥500m) đáp ứng quy định khoảng cách an toàn 

trong chăn nuôi trang trại theo Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật 

Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 

2. Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Theo phân vùng môi trường trong Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt bởi Quyết định số 1373/QĐ-TTg 

ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ thì khu vực xây dựng trang trại nằm 

trong vùng khác, trang trại nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung của địa 

phương nên phù hợp với sức chịu tải môi trường của khu vực.  

- Về môi trường nước: Nước thải của Trang trại sau xử lý đạt QCVN 62-

2025/BTNMT - QCKTQG về nước thải chăn nuôi (Cột C), Lưu lượng xả thải 

khoảng 38,6 m3/ngày đêm. Mặc khác khu vực tiếp nhận nước thải là khe nước tự 

nhiên phía tây của Trang trại rồi chảy theo hướng Tây bắc – Đông nam. Khe nước 

tự nhiên này bắt nguồn từ khu vực núi cao, chảy uốn lượn sau đó đổ về Rào Vịnh và 

cuối cùng đổ về sông Vĩnh Phước. Chiều dài khe nước tự nhiên tính từ khu vực thực 

hiện dự án đến hợp lưu với khu vực Rào Vịnh khoảng 8,5 km và chiều dài từ Rào 

Vịnh đến sông Vĩnh Phước khoảng 3,1km. Theo hướng thoát nước hiện tại của dự 

án, thì khe nước tự nhiên này sẽ tiếp nhận nước mưa chảy tràn và nước thải sau xử 

lý của cơ sở. Như vậy, khoảng cách từ vị trí cơ sở đến Rào Vịnh và Sông Vĩnh Phước 

khá xa, khoảng 11,5km, các hoạt động chăn nuôi của cơ sở không thể gây ảnh hưởng 

đến chất lượng nguồn nước sông Vĩnh Phước. 

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường sông Vĩnh 

Phước tháng 8 năm 2025 do Sở nông nghiệp và môi trường thực hiện, kết quả quan 

trắc tại vị trí VP1 và VP3 về chất lượng nước mặt cho thấy: Hầu hết các thông số 

đều nằm trong giới hạn QCVN 08:2023/BTNMT (QCVN 08) theo Bảng 1 - Giá trị 

giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người (NO2-N, E.coli) và 

mức B, Bảng 2 - Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân 
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loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống 

dưới nước (pH, DO, COD, TSS, Coliform). Nước có thể sử dụng cho mục đích sản 

xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. Do đó, 

môi trường nước của khu vực có khả năng tiếp nhận nguồn nước thải từ dự án. 

- Đối với môi trường không khí: Với đặc thù của Trang trại chăn nuôi là vấn đề 

mùi hôi. Như đã đánh giá ở trên vị trí Cơ sở nằm xa khu vực dân cư, xung quanh 

chủ yếu là rừng cao su trồng người dân địa phương, cơ sở thuộc trang trại quy mô 

vừa,  nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi của địa phương, khoảng cách từ trang 

trại đến khu dân cư gần nhất là 1.000m (Quy định ≥400m), đây là khu vực dân cư 

phân bố rải rác; Trang trại cách xa các trang trại gần nhất 800m. Theo kết quả quan 

trắc môi trường hằng năm được Sở nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị công 

bố thì chất lượng không khí xung quanh khu vực cơ sở đảm bảo, chưa có dấu hiệu ô 

nhiễm, có khả năng tiếp nhận nguồn khí thải từ cơ sở. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hiện cơ sở không có các công trình thoát nước mưa cụ thể. Nước mưa của cơ 

sở được thoát dựa vào mặt bằng được thiết kế tạo độ dốc để dễ dàng thoát ra khu 

vực phía tây của cơ sở. 

Chủ cơ sở đã thường xuyên khơi thông, nạo vét rãnh thoát nước tránh xảy ra 

hiện tượng ứ đọng nước làm phát sinh mùi hôi. Hàng ngày công nhân thường xuyên 

quét dọn và thu gom rác thải nhằm hạn chế không để nước mưa cuốn các chất bẩn 

gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Qua quá trình hoạt động của trang trại trong 

thời gian dài nhận thấy các biện pháp đang thực hiện là khả thi, không gây ngập úng 

cục bộ. 

 

Hình 5. Mặt bằng thoát nước mưa của cơ sở 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

* Nước thải sinh hoạt: 

Hiện tại, số lượng công nhân đang vận hành tại trang trại là 8 người, lượng 

nước thải phát sinh hàng ngày ước tính khoảng 0,8 m3. Nước thải sinh hoạt được thu 

gom bằng ống PVC Ø110 từ nhà vệ sinh dẫn vào 01 bể tự hoại 3 ngăn, thể tích bể 

5m3 được bố trí tại các khu vực nhà ở của Công nhân. Nước thải sinh hoạt sau xử lý 
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bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi tập 

trung của trang trại. 

* Nước thải chăn nuôi: 

- Với lượng nước sử dụng cho hoạt động chăn nuôi là 47,2 m3/ngày. Lượng 

nước thải phát sinh ước tính bằng 80% lượng nước cấp. Như vậy, lượng nước thải 

tối đa trang trại dự kiến phát sinh là 37,8 m3/ngày.  

- Nước thải từ khu chuồng nuôi lợn thịt được thu gom (tự chảy) bằng hệ thống 

đường ống kín sử dụng vật liệu nhựa PVC đường kính 220mm sau đó vào bể tiếp 

nhận thể tích 24 m3 và được đưa về máy ép để tách phân. Tại đây có bố trí máy tách 

phân để tách phân ra khỏi nước thải. Nước thải sau đó sẽ tiếp tục chảy vào hầm 

biogas. 

- Hầm biogas có kích thước bề mặt 30m x 25m, kích thước đáy 20m x 15m. 

Tổng thể tích 2.540 m3. Nước thải sau khi qua hầm Biogas sẽ được dẫn qua hồ chứa 

nước thải trung gian và sau đó qua bể gom rồi được dẫn vào hệ thống xử lý sinh học 

bằng vi sinh A-SBR, sau khi được xử lý tại cụm xử lý sinh học và khử trùng, nước 

thải tiếp tục qua hồ sinh học 1.507 m3 và ra ngoài. Nước thải sau khi qua cụm xử lý 

sẽ được thải ra môi trường. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62-2025/BTNMT (Cột 

C) - QCKTQG về nước thải chăn nuôi. 

- Thoát nước thải: Nước thải chăn nuôi của trang trại sau khi được xử lý đã đạt 

QCVN 62-2025/BTNMT (Cột C) sau đó thoát ra bên ngoài. Ống thoát là ống PVC 

đường kín 168 mm. Điểm tiếp nhận nước thải là khe nước tự nhiên phía tây của 

Trang trại rồi chảy theo hướng Tây bắc – Đông nam. Khe nước tự nhiên này bắt 

nguồn từ khu vực núi cao, chảy uốn lượn sau đó đổ về Rào Vịnh và cuối cùng đổ về 

sông Vĩnh Phước. Chiều dài khe nước tự nhiên tính từ khu vực thực hiện dự án đến 

hợp lưu với khu vực Rào Vịnh khoảng 8,5 km và chiều dài từ Rào Vịnh đến sông 

Vĩnh Phước khoảng 3,1km. Theo hướng thoát nước hiện tại của dự án, thì khe nước 

tự nhiên này sẽ tiếp nhận nước mưa chảy tràn và nước thải sau xử lý của cơ sở. 

-  Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Vị trí xả thải sau khi qua hệ thống xử lý nằm ở góc phía đông nam của khu đất 

thuộc thôn Phương An 2, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tọa độ cụ thể của vị trí xả 

thải:  X = 1.850.344,89; Y = 574.051,85 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. 

múi chiếu 30) 

1.3. Xử lý nước thải 

*  Nước thải sinh hoạt 

Với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở khoảng 0,8m3/ngày đêm, Cơ 

sở đã xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng một bể tự hoại 3 
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ngăn, thể tích 5m3 được bố trí tại khu vực nhà ở của công nhân tại khu nhà điều 

hành. 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: Nước thải từ ngăn chứa 1 được dẫn qua 

ngăn thứ 2, tại đây quá trình phân hủy kị khí xảy ra sẽ phân hủy các chất hữu cơ có 

trong nước thải. Sau đó, nước thải được dẫn qua bể lắng cặn, tại ngăn này không có 

quá trình xáo trộn nên các chất rắn hữu cơ sẽ lắng xuống phần không thể lắng sẽ 

được theo nước thải đi ra ngoài. 

Sau khi xử lý bằng bể tự hoại, nước thải sinh hoạt được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của trang trại bằng đường ống nhựa PVC Ø 27mm. Chiều dài 

đường ống thu gom hoảng 125m. 

* Nước thải chăn nuôi 

 Với lượng cấp nước cho chăn nuôi là 47,2 m3/ngày đêm, lượng nước thải chăn 

nuôi phát sinh của trang trại là 37,8 m3/ngày đêm, cộng với lượng nước thải sinh 

hoạt được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung là 0,8 m3/ngày đêm nữa tổng 

lượng nước thải phát sinh tối đa của cơ sở là 38,6 m3/ngày. Công trình xử lý nước 

thải sản xuất đã xây dựng: Chủ Cơ sở đã hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường 

và an toàn công nghiệp Phương Nam có trụ sở tại phường Hà Đông, Tp. Hà Nội tư 

vấn, lên phương án thiết kế và thi công. Kích thước bố trí các công trình dựa vào 

hiện trạng thực tế tại cơ sở, kết hợp kinh nghiệm xử lý của nhà thầu với hệ thống các 

bể và hồ sinh học; công suất của hệ thống đạt 50 m3/ngày.đêm. Chất lượng đầu ra 

đạt QCVN 62-2025/BTNMT (Cột C) - QCKTQG về nước thải chăn nuôi. 

Quy trình xử lý nước thải được mô tả trong sơ đồ sau: 
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Hình 6. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

- Nước thải trại heo phát sinh sẽ được dẫn về bể tiếp nhận bằng bằng đường 

ống dẫn kín PVC đường kính 220 mm. Tiếp theo sẽ được thực hiện quá trình tách 

phân và sau đó vào hầm biogas. Đây là công nghệ sinh học dựa trên nguyên lý hoạt 

động của các vi sinh vật kỵ khí. Khi thiếu oxy, vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ 

thành năng lượng hoạt động và khí metan. Hỗn hợp CH4 (metan), hidro lưu huỳnh 

Hệ thống 
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sinh học 
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hoàn 

Nước thải từ chuồng nuôi 
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(Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62-2025/BTNMT (Cột C) - QCKTQG về nước thải chăn 

nuôi 

Bể hiếu khí 

 

Hồ chứa nước thải sau biogas 

Máy tách phân Nhà ủ phân 

Đốt 

Phân khô 

Khí biogas 
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(H2S), NOx, CO2,.. tạo thành khí sinh học. Bể biogas kết hợp hoạt động của các vi 

sinh vật kỵ khí làm lên men nước thải và giảm hàm lượng các chất ô nhiễm trong 

nước thải. Tổng thể tích bể hơn 3.257 m3. Thời gian lưu nước tại bể biogas hơn 75 

ngày. Với thời gian lưu như trên, khả năng xử lý của bể biogas nếu vận hành đúng 

kỹ thuật sẽ đạt hiệu quả tối đa, hiệu suất xử lý của bể biogas theo tài liệu “Đánh giá 

hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas quy mô hộ gia đình” của 

tác giả Nguyễn Thị Hồng, Phạm Khắc Liệu được đăng trên Tạp chí khoa học Đại 

học Huế tập 73, số 4, năm 2012 được thể hiện như sau: COD giảm 84,7%, BOD5 

giảm 76,3%, SS giảm 86,1%, VSS giảm 85,4%, TKN giảm 11,8%, T-P giảm 7,0% 

và Fecal coliform giảm 51,2%. Nếu được đảm bảo các điều kiện vận hành, công 

trình biogas sẽ đạt hiệu suất tối đa như tính toán. 

Sau khi qua hầm biogas, nước thải được dẫn sang hồ trung gian, tại đây nước 

thải được ổn định nồng độ và lưu lượng trước khi vào Bể gom và bơm vào hệ thống 

xử lý sinh học A-SBR. 

Tại bể gom, nước thải được bơm cưỡng bức vào hệ thống xử lý nước thải sinh 

học. 

Bể điều hoà: Trong bể này nước thải được ổn định lưu lượng và nồng độ, cấp 

oxi để xảy ra quá trình nitrit. Thành phần NH4
+ sẽ phản ứng với O2 trong điều kiện 

có sự tham gia của vi sinh vật nitrosomonas. Kết quả của phản ứng sẽ tạo ra NO3
- 

đây là điều kiện cần để khử Nito ra khỏi nước thải. Khi phản ứng đạt hiệu suất cao 

nước thải sẽ có màu đỏ.  

Bể thiếu khí: Nhiệm vụ của bể này là xử lý thiếu khí. Trong bể thiếu khí được 

khuấy trộn thường xuyên nhờ máy khuấy để làm tăng cường hoạt động của vi sinh 

vật tạo bông nhằm tăng cường hoạt tính của bông bùn và kìm hãm sự phát triển của 

các vi sinh vật hình sợi gây vón bùn và nổi bọt. Quá trình loại bỏ C, khử nitrat và 

loại bỏ P trong nước thải diễn ra trong ngăn này. Trong nước sẽ xảy ra phản ứng 

giữa NH4
+ và NO2

-, kết quả của phản ứng là N2 sẽ tách ra và bay hơi vào không khí. 

Khi phản ứng hiệu quả, một lượng rất lớn N tổng được xử lý tại đây. Nước thải sẽ 

tự chảy ra bể hiếu khí. Với thể tích bể thiếu khí hơn 19m3, thời gian lưu nước ở bể 

thiếu khí hơn 9 giờ. Công dụng của bể thiếu khí là công trình xử lý chủ đạo nitơ nên 

hiệu suất xử lý nitơ chiến chủ yếu trong toàn quá trình lên đến 64%. 

Bể hiếu khí: Sau đó, nước thải chảy tự động qua bể hiếu khí, nhiệm vụ của bể 

này là xử lý hiếu khí. Ở đây ôxy được cung cấp nhờ máy thổi khí hoạt động luân 

phiên 24/24h, đảm bảo việc phân phối khí đều trong bể thực hiện quá trình phản ứng 

vi sinh. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng 

là CO2 và H2O là giảm nồng độ bẩn trong nước thải. Phương trình phản ứng tổng 

quát cho quá trình phản ứng này được diễn tả như sau: Chất hữu cơ + O2 → CO2 + 
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tế bào mới + năng lượng + H2O. Ngoài việc chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2 

và H2O, các vi sinh hiếu khí này cũng giúp chuyển hóa Nitơ thành Nitrát (NO3-) nhờ 

vi khuẩn có tên là vi khuẩn Nitrát hóa (Nitrifyinng micro-organisms). Phương trình 

phản ứng Nitrát hóa: NH4+ 2O2 + 2HCO3
- → NO3

- + 2CO2 (khí) + 3H2O (1).  

Nitrát sinh ra ở bể hiếu khí được bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí phía trước 

nhằm tiến hành quá trình khử NO3- theo phương trình phản ứng sau: Khử NO3
-: Chất 

hữu cơ + NO3
- → N2 (khí) + CO2 (khí) + H2O + OH- (2)  

Chất hữu cơ cấp cho phản ứng (2) có sẵn trong dòng vào của nước thải. Trong 

bể hiếu khí có đặt hệ thống bơm tuần hòa làm nhiệm vụ bơm tuần toàn lại nước thải 

về bể thiếu khí để tăng cường cho quá trình khử NO3
-. Nước từ hiếu khí sẽ tự chảy 

qua bể lắng. Thể tích của bể hiếu khí được thiết kế 45m3 nên thời gian lưu nước của 

bể hơn 21 giờ. Theo giáo trình “Xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học” của TS 

Vũ Phương Thảo và cộng sự, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ thời 

gian lưu nước của Bể hiếu khí aerotank từ 8-12 giờ. Như vậy với 21 giờ lưu nước, 

Bể hiếu khí tại cơ sở có thể đảm bảo khả năng xử lý nước thải sản xuất.  

Quá trình xử lý được diễn ra theo từng mẻ lặp đi lặp lại. Trong suốt thời gian 

xử lý sinh học của một mẻ lượng nước trong bể được cấp vào và tăng dần lên từ mức 

nước vận hành thấp nhất. Quá trình sục khí và khuấy trộn diễn ra liên tục, vi sinh vật 

hoạt động mạnh phân hủy các chất hữu cơ và tạo ra bông bùn sinh học. Sau đó ngừng 

cấp nước thải và cấp khí ở 2 ngăn cuối của bể xử lý để quá trình lắng bông bùn sinh 

học xuống đáy bể và thải bùn dư từ quá trình xử lý sinh học. Tiếp theo là lọc gạn 

nước trong ra ngoài bằng thiết bị rút nước cho đến khi mực nước trong bể giảm 

xuống tới mức thấp nhất thì quá trình rút nước dừng lại và chu kỳ kết thúc. Quá trình 

cấp nước cho chu kỳ tiếp theo được bắt đầu thực hiện, van cấp khí cho hai ngăn cuối 

lại được mở ra.  

Nước thải sau bể xử lý sinh học theo mẻ sẽ chảy qua bể khử trùng, tại đây hóa 

chất khử trùng sẽ được bổ sung ở đầu bể vào nhằm tiêu diệt các vi sinh vật. Nước 

sau đó chảy vào hồ sinh học, trong hồ sinh học có thả các thực vật thủy sinh nhằm 

xử lý triệt để các chất dinh dưỡng có trong nước thải. Sau đó nước được dẫn qua bể 

khử trùng. Nước sau khi đã xử lý ở hệ thống xử lý sinh học sẽ được dẫn qua hồ sinh 

học. 

Hồ sinh học: Sau khi qua Bể khử trùng tự chảy về hồ sinh học, hồ sinh học có 

một khoảng thời gian lưu trữ và ổn định nước thải trước khi thải ra môi trường. 

Trong thời gian nước lưu chứa trong hồ các chất ô nhiễm còn lại sẽ được phân hủy 

nhờ các vi sinh vật giống cơ chế tự làm sạch của ao hồ tự nhiên, khi đó vi sinh vật 

gây bệnh sẽ được loại bỏ. Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 62- 

2025/BTNMT (Cột C). Nước sau xử lý đảm bảo tiêu chuẩn để thải ra môi trường. 
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Bảng 7. Thông số các hạng mục công trình xử lý nước thải 

TT 
Hạng mục công 

trình 

Thông số thiết kế  

(Chiều dài  x chiều rộng), (m) 

Chiều 

cao (m) 

Chiều cao 

hữu dụng 

(m) 

Thể tích hữu 

dụng 

(m3) 

1 Bể tiếp nhận 4 x 3 3 2 24 

2 Hầm biogas 
Mặt: 30 x 25   

Đáy:20 x 15 
6 5 2.540 

3 Hồ trung gian 
Mặt: 18 x 15   

Đáy:12 x 9 
3,5 3 549 

4 Hố ga 2 x 1 2,5 2 4 

5 Bể điều hoà 3,8 x 3,2 2,5 1,9 23,1 

6 Bể thiếu khí 1 2,8 x 1,8 2,5 1,9 9,5 

7 Bể hiếu khí 1 4,2 x 2,8 2,5 1,9 22,3 

8 Bể thiếu khí 2 2,8 x 1,8 2,5 1,9 9,5 

9 Bể hiếu khí 2 4,2 x 2,8 2,5 1,9 22,3 

10 Bể khử trùng 6 x 0,75 1,5 1,2 5,4 

11 Hồ sinh học 1 
Mặt: 30 x 21,5  

Đáy: 24 x 15,5 
1,5 1,2 1.507 

 Tổng    4.716,1 

(Ghi chú: Kích thước hầm Biogas được thiết kế tạo độ dốc 1:1, nên thể tích hữu 

dụng được áp dụng theo công thức V=[h.(S1+S2+√S1.S2)]/3. Trong đó: h là chiều 

cao hữu dụng, S1 là diện tích mặt hồ, S2 là diện tích đáy). 

- Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đã được Công ty cổ phần môi trường và 

an toàn công nghiệp Phương Nam có trụ sở tại phường Hà Đông, Tp. Hà Nội tư vấn, 

lên phương án thiết kế và thi công. Kích thước bố trí các công trình dựa vào hiện 

trạng thực tế tại cơ sở, kết hợp kinh nghiệm xử lý của nhà thầu. Qua đối chiếu lý 

thuyết về hiệu suất xử lý, thời gian lưu nước, khả năng xử lý trong các Tài liệu tham 

khảo, hệ thống xử lý đáp ứng các đúng điều kiện theo hướng dẫn. 

- Với tổng thể tích hệ thống xử lý nước thải là 4.716,1 m3 > 720 m3 (Hệ số đơn 

vị vật nuôi 480 x 1,5 m3 = 720 m3, Theo quy định tại mục 2.2.2.2 QCVN 

62:2025/BTNMT), các công trình xử lý nước thải được xử lý chống thấm, không rò 

rỉ vào môi trường đất chỉ xả thải vào môi trường sau khi qua bể cuối cùng là bể tiếp 

nhận nên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về thiết kế công trình xử lý nước thải cho cơ sở 

chăn nuôi. 
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Hình 13. Bể thiếu khí 1 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19. Sơ đồ phát sinh mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi của trang trại 

Cơ sở không có công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải mà chỉ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu, hạn chế tác động của mùi hôi đến CBCNV và môi trường xung 

quanh như sau:  

* Mùi hôi từ hoại động chăn nuôi 

Mùi và các loại côn trùng truyền bệnh (ruồi, nhặng) là hai vấn đề đáng quan 

tâm nhất trong lĩnh vực chăn nuôi. Nếu như mùi hôi được khắc phục thì sẽ giảm 

được sự phát triển của các loại côn trùng và từ đó cải thiện điều kiện môi trường của 

khu vực chăn nuôi. Để đảm bảo chất lượng môi trường trại chăn nuôi tốt, cơ sở đã 

áp dụng các giải pháp sau:  

-  Toàn bộ nước thải và phân được theo đường ống thu gom vào bể tiếp nhận. 

Từ đây, hỗn hợp nước thải và phân sẽ được đưa vào máy ép phân. Nước thải từ máy 

ép phân sẽ được thoát vào hố biogas còn lại là phân khô sẽ được ủ hoai tại nhà ủ 

phân trong 30 ngày sau đó bón cho cây trồng. Các ống thu gom này được lắp đặt 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHĂN 

NUÔI 

Mùi hôi 

từ kho 

cám 

Mùi hôi 

từ 

chuồng 

nuôi 

Mùi hôi 

từ hệ 

thống xử 

lý chất 

thải 

Mùi hôi từ hố gom 

và khu vực xử lý 

phân 

Mùi hôi từ hố huỷ 

xác heo 

Mùi hôi từ khí gas 

hầm biogas 

Được nhập vào kho kín, chỉ mở bao khi đã 

vận chuyển đến chuồng nuôi 

Sử dụng chế phẩm EM phun định kỳ, lắp 

lưới ngăn mùi vàphun chế phẩm vào quạt 

hút sau các dãy chuồng nuôi 

Thiết kế lưới chắn và pet 

phun chế phẩm EM ở nhà 

ép phân 

Thiết kế nắp đậy kín, thi 

công theo đúng kỹ thuật 

Đốt để xử lý khí sinh ra 
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bằng đường ống kín có đường kín 220mm để tránh bị ngấm phân và nước thải xuống 

môi trường đất và ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. 

- Lắp đặt tại mỗi chuồng chăn nuôi lợn 10 quạt hút, tấm lọc bụi bẩn kết hợp với 

làm mát được bố trí 02 đầu hồi nhà nhằm tạo không khí thoáng mát cho chuồng nuôi, 

tổng cộng có 10 x 2 = 20 cái quạt. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: một bên sẽ được lắp đặt hệ thống 

quạt hút và bên còn lại sẽ được lắp đặt các tấm tản nhiệt làm mát. Khi quạt hút hoạt 

động không khí trong chuồng được hút ra tạo sự chênh lệch áp suất giữa bên trong 

và bên ngoài chuồng, không khí bên ngoài sẽ đi qua tấm làm mát cooling pad (đã 

được tưới nước, nước bơm tưới liên tục lên màng lưới bằng giấy thông qua bộ van 

tự động cấp - xả), tại đây xảy ra sự trao đổi nhiệt độ giữa không khí và nước, giúp 

nhiệt độ không khí giảm đến 150C so với nhiệt độ bên ngoài mang lại lượng gió tươi 

mát, giàu oxy và độ ẩm phù hợp cho sức khỏe vật nuôi.  

- Sử dụng chế phẩm EM để khử mùi hôi trong chuồng trại, giảm thiểu sự phát 

triển của ruồi bọ, cải thiện sức khỏe và giảm stress cho vật nuôi, góp phần tăng năng 

suất và khả năng sinh sản. Có nhiều cách sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi 

hiện nay như cho vào thức ăn, nước uống của vật nuôi; phun xịt xung quanh chuồng 

trại. Liều dùng khi trộn vào thức ăn khoảng 3 - 5ml EM/1 kg thức ăn hoặc pha trực 

tiếp vào nước là 1 - 3ml EM/1 lít nước, dùng mỗi ngày. Để khử mùi hôi, sẽ dùng 20 

- 30ml EM hòa vào 8 lít nước phun trực tiếp vào chuồng trại. Những khu vực như 

hệ thống xử lý nước thải sẽ đổ trực tiếp 1 lít chế phẩm EM vào hầm chứa có thể tích 

5 - 7 m3. Định kỳ 1 - 2 tháng bổ sung một lần. Tần suất phun khoảng 5 ngày/lần. 

Một số loại chế phẩm EM đang dùng như: EM Pro-1 và EM Septic-1 có tác dụng 

khử mùi, ngăn ngừa phát triển vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là khử H2S. 

- Sử dụng nguồn thức ăn có trộn chế phẩm men vi sinh để tăng cường tiêu hóa, 

hạn chế mùi từ phân. 

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, không để phân và nước thải ứ động lâu 

ngày; 

- Diện tích hành lang cây xanh của cơ sở đảm bảo 20% diện tích nhằm đảm bảo 

hành lang ngăn mùi của hệ thống. 

- Ngoài ra, cơ sở bố trí các lưới ngăn mùi và pet phun chế phẩm sau các quạt 

hút chuồng nuôi nhằm hạn chế tối đa việc khuếch tán mùi từ các dãy chuồng nuôi 

vào môi trường xung quanh. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho CBCNV: 02 bộ/năm. 
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Hình 20. Hệ thống lưới ngăn mùi và PET phun chế phẩm EM sau quạt hút 

* Khí thải từ hầm biogas 

- Hầm biogas được thiết kế hoàn toàn kín, đáy hầm, bờ hầm, mặt trên lót và 

phủ HDPE chống thấm, hạn chế rò rỉ và phát sinh mùi hôi. Chất hữu cơ trong hầm 

biogas được phân hủy trong điều kiện yếm khí do vậy việc phát tán mùi trong quá 

trình phân hủy rất khó xảy ra, chỉ xảy ra khi có sự cố. 

- Đối với khí gas từ hầm biogas: Biogas là một hỗn hợp khí được sinh ra từ quá 

trình lên men trong môi trường hiếm khí của chất thải chăn nuôi nhờ hoạt động của 

các vi khuẩn. Thành phần khí biogas bao gồm: Khí metan (CH4): 60 - 75%; Khí 

cacbonic (CO2): 25 - 30%; Nitơ (N2): khoảng 5 - 10%; Hydro (H2): khoảng 1 % và 

các khí khác như CO, NH3... Theo đề tài KHCN-T2016-04-19 do Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam thực hiện và đăng tải trên Chuyên mục Khoa học Công nghệ, Tạp 

chí NN&PTNT - Kỳ 2 - Tháng 7/2019. Bình quân lượng khí CH4 tổng từ cả hoạt 

động quản lý phân (ép phân) và thoát nước thải sau biogas là 18,48 ± 1,99 kg 

CH4/con/năm, tương ứng 0,462 tấn CO2/con/năm. Như vậy, với quy mô 4.800 

con/năm, sẽ phát sinh 79.152 - 98.256 kg CH4/con/năm, tương ứng 2217,6 tấn 

CO2/năm. Khí biogas được đốt nhằm xử lý hạn chế tối đa việc phát tán ra môi trường. 
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Hình 21. Đường ống dẫn khí và hệ thống đốt khí biogas 

* Khu vực nhà ép phân, nhà để phân  

- Lượng phân heo sau khi được tách nước được ủ bằng luống ủ thủ công, phân 

sau khi ủ được bón cho cây trồng của cơ sở và các hộ dân xung quanh, vì vậy lượng 

phân tồn lại tại nhà ủ phân là rất ít. 

- Nhà ủ phân được tích hợp chung với nhà để máy ép phân. Lượng phân ép 

xong được ủ tại chỗ, sau khi đạt thời gian 30 ngày sẽ được đem bón cho cây trồng. 

Nhà để máy ép phân được xây dựng có mái che nắng, phân ủ sau khi ép có độ ẩm 

rất thấp phải bổ sung thêm nước vôi để tăng độ ẩm, được đậy kín để hạn chế nước 

mưa, côn trùng và mùi hôi. Quanh khu vực nhà ép phân và ủ phân được treo lưới 

ngăn côn trùng và phát tán mùi, phun xịt chế phẩm sinh học nhằm hạn chế mùi hôi 

phát sinh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

* Giảm thiểu mùi hôi sinh ra từ kho cám 

Cám được vận chuyển và bảo quản vào kho kín, chỉ mở kho lúc lấy thức ăn cho 

heo và lúc nhập cám. Thức ăn chăn nuôi của cơ sở được nhập từ công ty Cổ phần 

Chăn nuôi C.P. Việt Nam nên được đóng bao kỹ. Lúc cho heo ăn, công nhân vận 

chuyển cám trong bao kín từ kho đến chuồng nuôi mới tiến hành mở bao nên hạn 

chế tối đa việc phát sinh mùi tại kho. Thường xuyên vệ sinh kho cám, thu gom cám 

rơi vãi để ngăn khả năng tạo mùi.  

* Giảm thiểu mùi hôi từ hố hủy xác heo 
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Hình 22. Hố huỷ xác heo 

Để giảm thiểu mùi, khí thải phát sinh từ hố hủy xác heo, Chủ đầu tư đã thực 

hiện các biện pháp sau:  

- Hố hủy xác heo được thiết kế theo quy cách về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với 

việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật. Có nắp đậy kín, hạn chế mùi phát tán 

ra không khí.  

- Vị trí hố hủy xác heo bố trí tại khu vực có địa hình cao, không ngập nước 

trong mùa mưa và nằm ở cuối hướng gió chính của khu vực cơ sở.  

- Quy trình hủy xác heo được thực hiện theo quy định tại QCVN 01-

41:2011/BNNPTNT ngày 06/05/2011- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử 

lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật.  

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Khối lượng CTR phát sinh 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 8 CBCNV chủ 

yếu là thực phẩm, thức ăn dư thừa, túi nilon, chai lọ, giấy lau... với khối lượng phát 

sinh là 4 kg/ngày.  

- Chất thải rắn sản xuất: 

+ Bao bì thức ăn khoảng 46,2 kg/ngày; 

+ CTR là phân thải: Là những thành phần thức ăn, nước uống mà cơ thể gia súc 

không hấp thụ được và thải ra ngoài cơ thể. Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ sở, 

tuỳ thuộc vào từng giai đoạn trọng lượng cơ thể của lợn là khác nhau mà lượng phân 

sinh ra vào các thời điểm là khác nhau. Vào thời điểm lợn đạt trọng lượng lớn nhất, 

lượng phân khô được ép ra một ngày khoảng 150 kg. 

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt 
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+ Thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn và chứa đựng vào 02 thùng rác 

bằng nhựa loại 120L, sau đó đưa vào kho chứa có mái che. 

+ Rác thải hữu cơ phát sinh từ hoạt động ăn uống của CB, CNV trang trại không 

quá nhiều, được thu gom và phân loại trực tiếp sau mỗi lần ăn ca, sau đó lượng rác 

này được các hộ dân quanh khu vực cơ sở thu gom làm thức cho gia súc hàng ngày. 

+ Đối với các loại rác hữu cơ còn lại và rác thải vô cơ, Trang trại tiến hành hợp 

đồng với Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ hồ tiêu Cùa vận chuyển xử lý, tần suất 02 

lần/tháng. 

- Chất thải rắn sản xuất: 

+ Bao bì thức ăn được thu gom bán phế liệu; 

+ CTR là phân thải: Phân sau khi được ép tại máy ép phân sẽ được ủ thủ công 

thành luống tại chỗ, được bổ sung nước vôi để tăng độ ẩm và pH, đậy kín để tạo môi 

trường và ngăn mùi, côn trùng phát tán. 

 

Hình 23. Kho chứa phân và chất thải rắn 

Quy trình ủ phân: 

Phân lợn sau khi ép bằng máy tách phân sẽ được tưới đều nước vôi pha loãng 

(1–2%) để điều chỉnh độ ẩm đạt mức 55–60% và đồng thời nâng pH nhằm hạn chế 

mùi hôi, ức chế mầm bệnh và hỗ trợ vi sinh vật có lợi phát triển. Đống ủ được tạo 

với chiều cao khoảng 0,75m, phủ bạt HDPE, sau 5–7 ngày nhiệt độ có thể đạt 50–

60°C, bổ sung thêm men vi sinh và được tiến hành đảo trộn lần thứ nhất để bổ sung 

oxy. Trong suốt quá trình ủ, cứ khoảng 7 ngày đảo đống ủ một lần, nếu khô có thể 

tưới thêm nước vôi loãng để duy trì độ ẩm lượng nước được bổ sung vừa phải hạn 

chế phân chảy nước ra khu vực xung quanh. Sau 30 ngày, phân đạt trạng thái hoai 

mục cơ bản, tơi xốp, màu nâu sẫm, không còn mùi hôi nặng, sau đó phân được bón 
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cho cây trồng quanh trang trại và được các hộ dân xung quanh lấy về bón cho cây 

cao su quanh khu vực. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: 

CTNH phát sinh từ hoạt động của trang trại dao động khoảng 5-7 kg/tháng và tùy 

theo khả năng phòng chống dịch bệnh. Thành phần: thuốc thú y hết hạn sử dụng, 

kim tiêm, lợn chết do dịch bệnh... 

Bảng 8. Danh mục các loại CTNH của Trang trại 

TT Loại chất thải Mã CTNH Khối lượng 

1 
Bao bì thuốc thú y, thuốc hết hạn 

sử dụng 
18 01 03, 13 02 02 

5 kg/tháng 

2 Kim tiêm lợn bệnh 13 02 01 Tùy theo khả năng 

phòng chống dịch 

bệnh 3 Lợn chết do dịch 14 02 01 

- Chất thải nguy hại: thuốc thú y hết hạn sử dụng, kim tiêm, vỏ thuốc thú y…, 

bố trí 1 thùng đựng chuyên dụng 120L, lưu kho sau đó được Công ty Cổ phần chăn 

nuôi C.P.Việt Nam thu gom theo quy trình. 

- Đối với CTNH là xác lợn bị dịch bệnh chết hàng loạt, Chủ Cơ sở sẽ thực hiện 

các biện pháp theo hướng dẫn của Công văn số 569/BNN-TYngày 22/07/2019 của 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung một số biện 

pháp phòng, chống bệnh dịch tà lợn Châu Phi và thực hiện theo QCVN 01- 

41:2011/BNNPTNT: về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản 

phâm động vật, đồng thời phối hợp với các Cơ quan chức năng của địa phương để 

xử lý tiêu huỷ đúng quy định.  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Đối với tiếng ồn của phương tiện giao thông sẽ được áp dụng các biện pháp 

quản lý nội vi như sau: 

+ Không sử dụng các phương tiện vận chuyển quá cũ, phải có giấy đăng kiểm 

của cơ quan quản lý. 

+ Không nổ máy trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, bốc chuyển lợn. 

- Đối với tiếng ồn do lợn kêu sẽ được áp dụng biện pháp sau: Trang trại áp dụng 

công nghệ chăn nuôi theo hướng công nghiệp sẽ tập cho mỗi con lợn có chung một 

đồng hồ sinh học, quá trình ăn, ngủ luôn đúng giờ làm cho lợn không ở trong tình 

trạng đói nên chúng sẽ không kêu đòi ăn. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi Cơ sở đi vào vận hành 
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6.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố cháy, nổ 

- Cơ sở thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến trúc, công trình xây dựng và các 

hạng mục cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng yêu cầu và quy định của Phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Trị quy định. 

- Bố trí các vật liệu cứu hỏa, bao gồm bình CO2. Những vật liệu này được đặt 

tại các vị trí thích hợp nhất để tiện cho việc sử dụng. Các phương tiện phòng chống 

cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng. 

- Đối với hầm biogas, lớp phủ của hầm biogas được làm bằng bạt HDPE dày 

1mm (lớn hơn lớp lót đáy) chịu được áp lực rất tốt nhằm phòng ngừa khả năng nổ 

hầm biogas. 

- Thiết kế hệ thống dẫn điện theo đúng quy định an toàn, thành lập tổ kiểm tra, 

bảo vệ hệ thống mạng lưới dẫn điện. Từ đó, giảm thiểu được sự cố cháy do chập 

điện, phóng điện xảy ra. 

- Khi sự cố cháy nổ xảy ra, Chủ cơ sở cần phải thông báo kịp thời cho toàn bộ 

CBCNV trong Trang trại biết, sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị 

kịp thời dập tắt hoặc hạn chế đến mức thấp nhất đám cháy, liên lạc với phòng cảnh 

sát PCCC và y tế để ứng cứu tại chỗ và di dời công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

6.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố do tai nạn lao động có thể xảy ra đối với 

cán bộ, công nhân làm việc trong Trang trại một số biện pháp sau được thực hiện: 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân sau khi được tuyển 

dụng để có phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra; 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV như khẩu trang, găng 

tay, mũ, giày... đồng thời giám sát, nhắc nhở công nhân phải mang theo bảo hộ lao 

động khi làm việc; 

- Thường xuyên và định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân ít nhất 1 lần/năm 

theo Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 

- Khi xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, CBCNV đã được tập huấn cần 

phải sơ cứu kịp thời cho nạn nhân sau đó liên lạc với bộ phận y tế để chuyển tới bệnh 

viện cấp cứu. 

6.3. Đối với sự cố do mưa bão 

Để phòng chống các thiệt hại do sự cố sạt lở đất gây nên Chủ cơ sở thực hiện 

các biện pháp sau: 
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- Thiết kế, xây dựng các hạng mục công trình kiên cố, chịu được sức gió mạnh. 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ sự ổn định của hố móng, thực hiện gia cố móng nếu 

thấy có nguy cơ xói xung quanh hố móng. 

- Trước khi có bão lũ xảy ra, Chủ trang trại thông báo kịp thời và có những 

phương án ứng cứu các sự cố khác có thể xảy ra đồng thời như cháy nổ, sạt lở đất. 

- Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, thiết bị để phối hợp với các ban ngành liên 

quan khác ứng phó, khắc phục trước và sau khi sự cố xảy ra. 

6.4. Đối với sự cố về hệ thống xử lý nước thải 

Để đảm bảo khả năng vận hành tốt sau khi Cơ sở đi vào hoạt động, Chủ cơ sở 

thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật, các vật liệu xây 

dựng được lựa chọn ở các đơn vị cung cấp có uy tín. Ngoài ra, trong quá trình hoạt 

động, công nhân thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thông báo trong trường hợp có 

sự cố xảy ra để kịp thời sửa chữa, đảm bảo việc xử lý nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn, 

tránh trường hợp xả thẳng ra môi trường. 

- Đối với hệ thống máy móc, thiết bị hệ thống xử lý nước thải như máy thổi 

khí, máy bơm,…bố trí máy dự phòng để thay thế dự phòng khi hư hỏng. 

6.5. Phòng ngừa sự cố mùi hôi 

Để phòng ngừa sự cố mùi hôi, chủ cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp sau: 

- Lắp đặt lưới ngăn mùi và pet phun chế phẩm EM để ngăn mùi hôi khuếch tán 

phía sau quạt hút chuồng nuôi. 

- Sử dụng nguồn thức ăn có trộn chế phẩm men vi sinh để tăng cường tiêu hóa, 

hạn chế mùi từ phân. 

- Xử lý phân bằng máy tách phân, không để tồn đọng lâu ngày; 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên khu vực chiếm 20% tổng diện tích trang 

trại.  

- Vệ sinh chuồng trại (tần suất 1lần /ngày), phun chế phẩm EM, phun thuốc sát 

trùng (với tần suất 5-7 ngày/lần). 

- Thực hiện vệ sinh chuồng trại thường xuyên, trang trại đã thiết kế ống dẫn 

nước thải kín để đưa về hố gom, không để nước thải và phân ứ động dọc theo mương 

dẫn nhằm hạn chế sự phát triển của ruồi bọ và hạn chế khả năng phân hủy phát sinh 

mùi. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết 

Căn cứ vào tình hình sản xuất và thực tế tại Cơ sở, chủ cơ sở đã có điều chỉnh 

một số nội dung khác với Báo cáo đánh giá tác động môi trường, các thay đổi chủ 
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yếu ở các hạng mục phụ trợ, không thay đổi ở các hạng mục công trình chính, ảnh 

hưởng đến hoạt động chăn nuôi. Đối với công tác bảo vệ môi trường cơ sở đã đầu 

tư thêm hệ thống xử lý nước thải bằng vi sinh và hệ thống đốt khí biogas, hệ thống 

lưới ngăn mùi và pet phun chế phẩm sau quạt hút chuồng nuôi nhằm tăng hiệu quả 

xử lý môi trường của cơ sở. 
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Bảng 9. Các thông tin thay đổi 

TT Nội dung 

Quyết định phê 

duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trường 

Nội dung thay đổi 

theo báo cáo đề 

xuất cấp GPMT 

Lý do thay đổi 

1 Tên cơ sở 

Trang trại chăn 

nuôi lợn công 

nghiệp tại thôn 

Phương An 2, xã 

Cam Nghĩa, 

huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị 

Trang trại chăn 

nuôi lợn công 

nghiệp tại thôn 

Phương An 2, xã 

Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị 

Do thay đổi mô hình 

chính quyền địa 

phương 2 cấp từ ngày 

01/7/2025. 

2 
Số lượng 

CBCNV 
10 người 8 người 

Theo tình hình thực tế 

tại trang trại 

3 
Nhà bảo vệ 

trang trại 
Có Không 

Ở kết hợp nhà điều 

hành nên không xây 

dựng thêm công trình 

4 

Nhà xuất bán 

kết hợp cách ly 

dịch bệnh 

Có Không 

Cách ly trực tiếp tại 

một khu vực trong 

các dãy chuồng nuôi 

và xuất bán trực tiếp 

từ các dãy chuồng 

5 

Nhà nghỉ ngơi 

và ăn ở của 

công nhân 

Số lượng 02 nhà Số lượng 01 nhà 

Theo tình hình xây 

dựng thực tế tại trang 

trại. Diện tích hạng 

mục vẫn giữ nguyên 

100m2 

6 
Hệ thống xử lý 

phân, nước thải 
2.700 m2 2192 m2 

Thay đổi về công 

nghệ xử lý. Bố trí lại 

công năng các hồ 

7 
Đất trống, cây 

xanh 
4.521 m2 11.596,5 m2 

Thay đổi diện tích 

theo các công trình 

phụ trợ khác 

8 Kho CTR 60 m2 15 m2 
Diện tích xây dựng 

thực tế tại trang trại 

9 Hố huỷ xác 50 m3 30 m2 
Diện tích xây dựng 

thực tế tại trang trại 

10 

Lượng nước sử 

dụng cho trang 

trại 

- Nước cho sinh 

hoạt: 1m3/ngày  

- Nước cho chăn 

nuôi: 48 m3/ngày 

- Nước cho sinh 

hoạt: 0,8m3/ngày  

- Nước cho chăn 

nuôi: 47,2m3/ngày 

Tính toán theo nhu 

cầu sử dụng nước 

thực tế tại trang trại 
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TT Nội dung 

Quyết định phê 

duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trường 

Nội dung thay đổi 

theo báo cáo đề 

xuất cấp GPMT 

Lý do thay đổi 

11 

Lượng nước 

thải phát sinh 

 

- Nước thải chăn 

nuôi: 38,4m3/ngày 

-Nước thải sinh 

hoạt: 1m3/ngày 

- Nước thải chăn 

nuôi: 37,8m3/ngày 

- Nước thải sinh 

hoạt: 0,8 m3/ngày 

Tổng: 38,6m3/ngày 

Tính toán theo lượng 

nước sử dụng và thực 

tế tại trang trại 

12 

Thay đổi công 

nghệ xử lý nước 

thải 

Nước thải 

Hố gom     

Hầm biogas 

Hồ sinh học 1 

Hồ sinh học 1 

Hồ sinh học 1 

Tưới cây hoặc 

thoát ra khe nước 

Nước thải 

Bể tiếp nhận 

Máy tách phân 

Hầm biogas 

Hồ sau biogas 

Bể gom 

Bể điều hoà 

Cụm xử lý sinh học 

A-SBR 

Bể khử trùng 

Hồ sinh học 

Khe nước phía tây 

cơ sở 

Hệ thống được đầu tư 

mới trên cơ sở cải tạo 

hệ thống cũ với công 

nghệ phổ biến được 

áp dụng hiện nay 

13 
Đơn vị đối tác 

gia công 

Công ty Cổ phần 

Liên doanh thức ăn 

chăn nuôi Việt Thái 

Công ty Cổ phần 

chăn nuôi C.P. Việt 

Nam 

Do điều kiện hợp tác 

và thoả thuận về giá 

cả 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

- Nguồn phát sinh số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân.  

- Nguồn phát sinh số 02 : Nước thải chăn nuôi của trang trại. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất 

Lưu lượng xả thải lớn nhất: 38,6 m3/ngày đêm tương đương 1,61 m3/h  

Trong đó:  

- Nguồn thải số 01: Nước thải sinh hoạt 0,8 m3/ngày đêm 

- Nguồn thải số 02 : Nước thải chăn nuôi của trang trại 37,8 m3/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải  

- Dòng thải (gồm nguồn thải số 01 và nguồn thải số 02): Nước thải sau khi qua 

hệ thống xử lý nước thải được thải ra môi trường theo khe nước phía tây của cơ sở.  

1.4. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận  

Vì lượng nước thải sinh hoạt chiếm tỷ lệ nhỏ (0,8/37,8) so với nước thải chăn 

nuôi và theo quy định tại mục 4.10 – QCVN 62:2025/BTNMT - QCKTQG về nước 

thải chăn nuôi nên Báo cáo đề xuất Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn 

nước tiếp nhận phải bảo đảm bảo QCVN 62:2025/BTNMT - QCKTQG về nước thải 

chăn nuôi (Cột C). Các chỉ tiêu bao gồm : Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Tổng 

nitơ (T-N), Tổng phốt pho (T-P), Tổng Coliform. Các chất ô nhiễm và giá trị giới 

hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải cụ thể ở bảng sau: 

Bảng 10. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm nước thải 

chăn nuôi 

TT Thông số Đơn vị  

Giá trị tối 

đa cho 

phép 

1 pH - 6 - 9 

2 BOD5 mg/l ≤ 100 

3 COD mg/l ≤ 250 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤ 120 

5 Tổng Nitơ (T-N) mg/l ≤ 120 

6 Tổng Phốt pho (T-P) mg/l ≤ 30 

7 Tổng Coliform MPN/100ml ≤ 5000 
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1.5. Vị trí xả thải 

- Vị trí xả thải: Trong phạm vi Trang trại tại thôn Phương An 2, xã Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị. 

- Tọa độ xả thải: X = 1.850.344,89; Y = 574.051,85 (Theo Hệ tọa độ VN2000. 

KTT 106015'. múi chiếu 30) 

1.6. Phương thức xả thải  

Nước thải sau khi xử lý xả thải ra khe nước phía tây.  

1.7. Chế độ xả thải 

Xả liên tục. 24/24 giờ. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải, tiếng ồn, độ rung 

Hoạt động chăn nuôi của trang trại phát sinh khí thải chủ yếu là mùi hôi từ quá 

trình chăn nuôi, nguồn phát sinh của khí thải là nguồn diện, không xác định được 

lưu lượng nên Báo cáo không đề xuất cấp phép đối với khí thải mà chỉ đề xuất trong 

quá trình giám sát định kỳ chất lượng không khí xung quanh. 

Đối với tiếng ồn và độ rung: Trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp 

nên việc phát sinh tiếng ồn do lợn kêu là không tránh khỏi. Tuy nhiên, theo quy trình 

chăn nuôi của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam lợn được cho ăn và nghỉ 

ngơi đúng thời gian giúp giảm thiểu tối đa được tiếng ồn do lợn kêu. Cơ sở hiện tại 

không có các thiết bị máy móc cỡ lớn phục vụ chăn nuôi nên khả năng gây độ rung 

từ máy móc không đáng kể. Vì vậy, Báo cáo không đề xuất cấp phép đối với tiếng 

ồn và độ rung. 
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường  

Trang trại được xây dựng từ đầu năm 2022 và đi vào hoạt động từ cuối năm 

2022. Tính đến thời điểm hiện tại, trang trại đã đi vào hoạt động gần 3 năm. Trong 

quá trình hoạt động, trang trại gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá lợn hơi giảm, 

giá gia công thấp buộc phải thay đổi đơn vị đối tác, một số lứa không thể tái đàn. 

Tuy nhiên, cơ sở đã duy trì sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho 7 đến 8 lao động 

địa phương. Trong suốt quá trình hoạt động, công tác bảo vệ môi trường được cơ sở 

quan tâm hàng đầu. Các biện pháp xử lý và bảo vệ môi trường trước đây được cơ sở 

tuân thủ đúng theo quy định. Ngoài ra khi được hướng dẫn của các đơn vị quản lý 

môi trường về nâng cấp các công nghệ xử lý nhằm tăng hiệu quả xử lý môi trường 

cơ sở cũng đã đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt lưới ngăn mùi và hệ 

thống pet phun chế phẩm khử mùi sau quạt hút chuồng nuôi, lắp đặt hệ thống đốt 

khí biogas sinh ra và các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo đúng quy định và 

hướng dẫn. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước mưa, nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt của 8 nhân viên với lưu lượng phát 

sinh: 0,8 m3/ngày đêm, Cơ sở đã xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh 

hoạt bằng 01 bể tự hoại 3 ngăn, thể tích 5 m3 được bố trí tại nhà điều hành. Nước 

thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của trang trại. 

 - Nước thải chăn nuôi: Nước thải từ hoạt động chăn nuôi sẽ được thu gom, 

theo tuyến kênh dẫn nước thải đi về Bể tiếp nhận, sau bể tiếp nhận nước thải được 

tách phân, phần phân rắn được đưa vào ủ hoai, lượng nước thải sau đó vào hầm 

biogas và các công trình xử lý: Hầm biogas, hồ trung gian, bể gom, bể điều hoà, cụm 

xử lý sinh học A-SBR, bể khử trùng, hồ sinh học và sau đó được xả thải ra môi 

trường tại kênh tây của cơ sở. 

 - Nước mưa chảy tràn: Hiện trang trại không có công trình thoát nước mưa cụ 

thể. Nước mưa của trang trại được thoát dựa trên mặt bằng được thiết kế với độ dốc 

nhất định nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nước mưa thoát ra khu vực phía tây của 

trang trại. 
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Bảng 11. Thống kê kết quả quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của hệ 

thống xử lý nước thải. 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân 

tích 

QCVN 

62:2025/BTNMT 

(Cột C) 

1 pH - 8,15 6 - 9 

2 TSS mg/L 12 ≤ 120 

3 BOD5 mg/L 53,5 ≤ 100 

4 COD mg/L 34,6 ≤ 250 

5 Tổng nitơ mg/L 15,9 ≤ 120 

6 Coliform MPN/100ml 2.500 ≤ 5000 

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng) 

- Đánh giá tình hình hoạt động của Hệ thống XLNT: Hệ thống XLNT của cơ 

sở vừa được xây dựng và hoàn thiện vào cuối năm 2024 nên tình trạng hoạt động 

của hệ thống tương đối ổn định. Chất lượng nước đầu ra theo cảm quan và các đợt 

phân tích cho kết quả tốt, đạt chất lượng xả thải ra môi trường. Chưa xảy ra sự cố 

lớn ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước thải chăn nuôi của trang trại. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải  

Để hạn chế tác động từ bụi và khí thải chủ cơ sở đã tiến hành các biện pháp 

giảm thiểu, hạn chế tác động của mùi hôi đến CBCNV và môi trường xung quanh 

như: Lắp đặt các quạt hút nhằm tạo không khí thoáng mát cho chuồng nuôi, sử dụng 

chế phẩm EM để khử mùi. Vệ sinh chuồng nuôi thường xuyên, không để nước thải 

và phân ứ động. Lắp đặt lưới ngăn mùi và pet phun chế phẩm EM khử mùi sau quạt 

hút các dãy chuồng nuôi. Đảm bảo mật độ cây xanh để làm hàng rào cách ly với tỷ 

lệ luôn trên 20%. Trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân trực tiếp lao động. 

Đối với khí thải từ hầm biogas, chủ cơ sở đã lắp các hệ thống đốt nhằm xử lý 

các khí phát sinh tránh gây ảnh hưởng của mùi hôi môi trường và công nhân vận 

hành trang trại. Ngoài ra, lượng khí này được đốt nhằm tận dụng tối đa lượng nhiệt 

để sưởi ấm cho trang trại vào mùa đông. 
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Bảng 12. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí 

STT Thông số Đơn vị 

KK1 

Khu vực 

cổng vào 

trại 

KK2 

Khu vực 

sau chuồng 

trại 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(TB 1 giờ) 

1 Bụi lơ lững µg/Nm3 109 112 300 

2 NH3 µg/Nm3 < 15 < 15 200 

3 H2S µg/Nm3 < 12 < 12 42 

4 Tiếng ồn dBA 59,5 60,3 70 

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng) 

4. Đối với công tác thu gom chất thải rắn và CTNH  

- Đối với CTR sinh hoạt: được thu gom đưa vào 02 thùng rác bằng nhựa loại 

120L, có nắp đậy, sau đó đưa vào kho chứa có mái che và hợp đồng với đơn vị thu 

gom để xử lý.  

- CTR sản xuất bao gồm: phân lợn sau khi qua máy tách phân sẽ được ủ tại nhà 

ủ phân và sau đó dùng để bón cây trong khuôn viên trang trại; bao bì thức ăn sẽ được 

bán cho đơn vị thu mua và dùng làm bao chứa phân.  

- CTNH tại Cơ sở gồm: bao bì thuốc thú y, thuốc hết hạn sử dụng, kim tiêm lợn 

bệnh, được thu gom và đựng vài 1 thùng rác loại 120L đặt trong khu vực có mái che 

và được Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thu hồi. Riêng đối với lợn chết 

do dịch bệnh sẽ được xử lý và tiêu huỷ trong hố chôn của trang trại. 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ 

LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 

CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở 

Theo khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường “5. Đối với các dự án không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 4 Điều này, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở 

tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên 

tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải”. Dự án không 

thuộc đối tượng quy định tại Cột 3, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (Mục 2, Phụ lục theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP) nên Chủ cơ sở 

xây dựng kế hoạch vận hành thử nghiệm như sau: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

- Đối với Cơ sở sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

chăn nuôi ngay sau khi được cấp giấy phép môi trường. 

 - Thời gian vận hành thử nghiệm: Chủ Cơ sở gửi thông báo tới Sở Nông nghiệp 

và Môi trường trước 10 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Thời gian 

vận hành thử nghiệm kéo dài 03 tháng.  

- Công suất dự kiến đạt được: 100% công suất.  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải  

- Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý 

nước thải chăn nuôi công suất 50 m3/ngày.đêm.  

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí   

+ 01 vị trí tại bể gom thu nước thải trước khi qua máy tách phân. Toạ độ                  

X = 1.850.408,60; Y = 574.020,45 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. múi 

chiếu 30) 

+ 01 vị trí tại ống thoát nước thải sau hệ thống xử lý tại bể tiếp nhận nước thải 

của trang trại. X = 1.850.344,89; Y = 574.051,85 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 

106015'. múi chiếu 30) 

- Số lượng mẫu, tần suất lấy mẫu cụ thể như sau: Thực hiện quan trắc chất thải 

trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy 

định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: Quan trắc ít nhất 

một mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp 

trong giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải. - Thông số quan trắc: lưu 

lượng thải, pH, TSS, BOD5, COD, tổng nitơ (T-N), tổng phốt pho (T-P), tổng 

Coliform.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 62: 2025/BTNMT- QCKTQG về nước thải chăn 

nuôi (Cột C).  
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- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện Kế hoạch: Đơn vị có năng lực được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp phép hành nghề dịch vụ quan trắc môi trường; đáp ứng các tiêu chí lựa 

chọn nhà thầu của Chủ đầu tư.  

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật  

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: Lưu lượng nước thải của cơ sở là 38,6 m3/ngày không 

thuộc cột 4,5 Phụ lục XXVIII, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính Phủ nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ 

hoặc tự động liên tục. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ vào Điều 111 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 97 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP thì cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ cơ sở 

* Quan trắc nước thải 

- Số lượng giám sát: 01 mẫu nước thải.  

- Vị trí giám sát: + 01 vị trí tại ống thoát nước thải sau hồ sinh học tại thôn 

Phương An 2, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Toạ độ X = 1.850.344,89; Y = 574.051,85 

(Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. múi chiếu 30). 

- Các chỉ tiêu giám sát: lưu lượng thải, pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ (T-

N), Tổng phốt pho (T-P), Tổng Coliform. - Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 62: 2025/BTNMT- QCKTQG về nước thải chăn 

nuôi (Cột C).  

* Quan trắc môi trường không khí xung quanh:  

- Số lượng giám sát: 01 mẫu khí môi trường xung quanh  

- Vị trí quan trắc:  

Mẫu KK: Không khí khu vực phía sau quạt thông gió của chuồng Toạ độ X = 

1.850.398,13; Y = 574.035,36 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. múi chiếu 

30). 

- Các chỉ tiêu gián sát: H2S, NH3.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT – QCKTQG về chất lượng 

không khí. 

* Giám sát CTR, CTNH: 

 - Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH. 

 - Vị trí giám sát: tại kho chứa CTR, CTNH của trang trại. Toạ độ X = 
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1.850.406,13; Y = 574.047,34 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. múi chiếu 

30). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm  

Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm của Cơ sở là 15.000.000 đồng 
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CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Nhằm đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình đi vào hoạt động 

của Trại lợn, Chủ cơ sở cam kết thực hiện như sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết tuân thủ thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm theo nội dung báo 

cáo đề xuất.  

- Cam kết thực hiện thu gom CTR SH, CTNH theo đúng với quy định. 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống các sự cố, đảm bảo an toàn lao động, 

ứng phó sự cố môi trường theo đúng quy định.  

- Hàng năm, thực hiện quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường. 

- Chủ Cơ sở cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam 

nếu trong quá trình hoạt động của Cơ sở làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây 

thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố 

môi trường trong khu vực.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy tờ về đất đai 

2. Bản vẽ mặt bằng tổng thể 

3. Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải 

4. Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa 

5. Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường  

6. Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở.  

7. Sơ đồ vị trí lấy mẫu  

8. Biên bản nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường. 

9. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường của cơ sở 
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U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINII QUANG TRJ Dc 1p  - Tr do - Hinh phác 

S:.2O3Jf/QD-UBND Quáng Tr/, ngày O tháng  8  nãm 2021 

QUYET DNii 
V vic phê duyt bâo cáo dánh giá tác dng môi trtrông cüa Dir an: 

"Trang tri chãn nuôi lçn cong nghip ti thôn PhLrong An 2, 
xã Cam Nghia, huyn Cam L, tinh Quãng TrI" 

U BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRJ 

Can c& Lut Td chz-c chInh quyn dja phitang ngày 19/6/2015, 

Can c& Luát Báo v môi trre&ng ngày 23/6/2014; 

Can cz Nghj dinh s 18/2015/ND-C'P ngày 14/02/2015 cüa C'hInh p/ni quy 
ä'jnh ye quy hoqch báo v mói trw&ng, a'ánh giá mói rru&ng chiên lwcic, dánh giá 
tác dc5ng môi trwông, kê hoach báo v môi tnthng; 

Can ci Nghj djnh so 40/2019/ND-cP ngày 13/5/2019 cza ChInh,plth quy 
djnh ye tha dOi, bO sung m5t so diêu cza các nghj dfnh quy djnh chi tiêt, hithng 
dan thi hành Luçt Báo v mOi trwông; 

Gán th Thông tie sO 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cia B Tài 
nguyen và MOi trle&ng quy djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cüa Nghj djnh sO 
40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInhphz; 

Theo d nghj cüa Chi tjch H5i &ng thdm djnh báo cáo dánh giá tác dông 
môi trwà'ng cza Die an "Trang trgi chãn nuOi 1cm cong nghip tgi thón Phwong 
An 2, xii Cam Nghta, huyn Cam L5, tinh Quáng Trf" tgi Báo cáo Mt qua thám 
dinh ngày 19/6/2021; 

Theo nç3i dung báo cáo dánh gia tác d5ng mOi trw&ng cüa Die an "Trang 
trgi chán nuOi ln cOng nghip tqi thOn Phzeo'ng An 2, xii Cam Nghia, huyn 
Cam Lç5, tinh Quáng Trj" dii diecrc chinh tha, hO sung gi'n kern Vim ban giái 
trInh sO 03/NT V-MT ngày 12/7/202 1 cia Ho chin nuOi Nguyen Trieng Viecing; 

Theo d nghj cüa SO' Tài nguyen và MOi trzthng tgi TO' trinh sO' 24] 0/TlTr-
STNMT ngày 26/7/202]. 

QUYET D4NH: 

Diu 1. Phê duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi trung cüa Dr 
n "Trang trai chàn nuôi 1cm cong nghip t?i  thôn Phucing An 2, xã Cam Nghia, 

huyn Cam L, tinh Quâng Trj" (sau dày gçi là Dr an) cüa H chn nuôi 
Nguyn Trung Vwrng (sau day gçi là Chü Dx an) có vj trI ti thôn Phucing An 2, 
xA Cam NghTa, huyn Cam L, tinh Quãng Trj vài các ni dung chInh ti Phii 
hic ban hành kern theo Quyêt djnh nay. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
03/08/2021 15:01:50
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2. Chü Dtr an có trách nhim: 

1. Niêm yt cong khai quyt djnh phé duyt báo cáo dánh giá tác dng môi 
trtr1ng theo quy djnh pháp lut. 

2. Thrc hin nghiêm tüc ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tru&ng dã 
ducic phê duyt ti Diêu 1 Quyt ctjnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh phê duyt báo cáo dárih giá tác dng môi tru?Yng cUa 
Dr an là can cü dé ca quan nba nuOc có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám 
sat vic thrc hin cac yêu câu ye bào v môi tri.rông cüa Dr an. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tIr ngày k2. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Si: Tài nguyen và Môi 
trtthng, Nông nghip và Phát trién nông thOn; Thu tnr&ng các S&, ban, ngành 
lien quan, Chü tich UBND huyn Cam L, Chü tich  UBND xa Cam NghTa và 
H chàn nuOi Nguyen Tnmg Vumg chju trách nhim thi hành Quyêt ctjnh này./.-' 

Noi nhmn: 
- N1111 Diu 4; 
- Chü tjch UBND tinh (b/c); 
- Luu: VT, MT.t /  

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TjCH 
PHO CHU TICH 

 

HàS5'Ding 



PIIlJLVC 
CAC N/Q DUNG, CAU YE BAO V MO! TR!X(1NG CUA DV AN 

"Trangri cInr nuoiI) cong nghip ti thôn Phirong An 2, x Cam Nghia, 
-hu n Cam L, tmh Quãng Tn" 

(Kern theo Qp*dj,'sd:.W.34t/QD-UBND ngày & tháng nám 2021 
c Uy ban nhán n tinh Quáng Tn) 

1. Thông tin v D  an 
1.1. TênDirán 

Trang tri chän nuôi 1cm. cong nghip ti thôn Phucmg An 2, xà Cam Nghia, 
huyn Cam LO, tinh Quâng Trj. 
1.2. Chü Dir an 

- Chü dr an: HO chàn nuôi Nguyn Tnrng Vucmg. 
- Dja chi lien h: thôn Phuong An 2, xä Cam Nghia, huyn Cam LO,  tinh 

Quáng Tn. 

- Di din pháp 1ut: Nguyn Trtrng Vucing ChCrc vii: Chü hO 
- Din thoi: 0915.713.393/0905.970.990 

1.3. VtrIdja I cüa Dián 
Dir an ducxc thirc hin tren tng din tich dt 13.241m2, dâ duçic cAp GiAy 

cht'ing nhn Quyên sir diing dAt cüa ông Nguyn Tnrng Vtrcmg t?i  thira dAt so 92, t 
bàn d dja chmnh so 78, thuOc thôn Phtrcing An 2, xà Cam Nghia, huyn Cam LO, 
tlnh Quáng Trj. 

1.4. Quy mô, cong suAt cüa Diy an 
- Quy mô din tIch: 13.241m2. 

Bang 1. Cãc hng mic cong trinh cüa Dir an 

TT Hang mvc  cong trInh DYT S ltrcrng DinIch 

I Hong mtic  chlnh 

I Chung nuôi 1cm thucmg phAm chung 02 2.800 

II Hang mic ph trçr 

1 Nba kho ch(ra thiic .n và thu6c thüy nhà 02 150 

2 Nhà nghi ngai và nhà .n a cong nhân nba 02 100 

3 Nhà th.m, v sinh cOng than nhà 02 30 
4 Nhà bão v Trang tri nhà 01 20 

5 Nhà sat trüng xe nhà 01 50 

6 Nhà sat trng cong nhân nhà 01 30 
7 Bchiranuôc B 01 30 
8 Nhà xuAt bàn két hqp nhà each ly djch bnh nlià 01 150 
9 Dirmg dn heo HT 02 200 
10 H th6ng muang dn nuâc thai HT - 400 



 

Nuâcthãi,CTR, 
- - - Mui hoi, Tieng on 

 

Qua trinh nuôi 

  

I. 

Lçm thucing phm 
dat chu.n 

1 

2 

11 San bAi và duing giao thông ni bO HI - 2.000 

12 C6ng + Hang Mo khuon viên HI bàn bO - 
13 H th6ng cp din HI bàn bO - 
14 H th6ng cp nuâc HI Toàn bO - 
Ill Hng mc BVMT 
1 Cay xanh HT Toàn bO 4.52 1 

2 H6chôn1p1cmch& 116 01 50 
3 Kho cht'ra CTR, CTNH Kho 01 60 
4 H th6ng xx 1 phãn - rnrâc thai HT 01 2.700 

TONG CQNG 13.241 

- Quy mô chu6ng trai: 2.400 con 
lcm thjtldqt nuôi. 

San phm du ra Dir an là 2.400 con 1cm thjtldcit nuôi x 02 dcitlnàm = 4.800 
con 1cm thjtInm. 

1.5. Cong ngh san xut, van hành 

Quy trInh chán nuôi 4m cong ngh4p nhw sau: 

Cung cap Cong ty CP 
Lien doanh Lqn con 

Thi'rc .n chàn 
nuoi Thai Vit  1 

Lçin chét (neu phát I 
sinh djch bnh) 

Cong ty CP Lien doanh Thrc 
an chan nuôi Thai Vit thu mua 

1.6. Các hang muc cong trinh cüa Dir an 

1.6.1. Cdc hçing myc cOng trinh chink 

N/ia nuoi 1cm thitangphdm: g6m 02 nhà nuôi, kIch thuâo mi nhà nuôi là rng 
x dà.i = 20m x 70m. Quy mô nhà 01 tng, mt bang cong trInh hInh chU nhat; nhà 
có buâc gian 3,7ni; chieu cao thông thu5' 3,Om. 

- Tai vj trI du h6i ducc bó tn 16 qut hut và t&n gi.y lam mat Cooling Pad 
dung th ong (di din vài du Mi b6 tn qut hut) d to dQ thông thoáng cQng nhu 
giãm müi hôi cho nhà nuoi. 

- Trong mi nhà nuôi duqc b6 trI 1am 2 ngän có 16i di a giüa, mi ngan g6m 
15 ô nuôi vâi din tIch bang nhau, h th6ng máng an duçic bô trI gãn vâi hành lang 
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di d Cong than d dàng thao tác d tht'ic an vào máng tij dng. D dc cüa nn 
chung là tr 3 — 5%, hal ben suin cUa mi nhà nuOi có rânh thu gom nuâc thai và 
phãn vâi kIch thuâc rng x sâu: 0,8m x 0,3m ducic du n6i vào h thng thu gom 
nuâc thai chung (Cng BTCT Dl 50) näm phia cuM chuing nuoi. 

1.6.2. Các hçtng myc cong trInh ph(t trY cüa Dy dn 

* N/là nghi ngcii và n/là an a cong n/lan, n/là v sinh cong nhán, n/là sat trüng 
n/là k/lb thtc an, n/là báo v, n/là xuát ban két hçip nhà cách ly k/li 1cm bj bnh: 
Móng xây bang blô M75, va xi màng M50. Mái lçip ton. 

*Dztg  giao thông nç31 bç5: Nn d be tong dá 4x6, dày 100 dam chat. 

* He thing cap njthc 

Dr an sê tin hãnh khoan 02 ging d có th cung cp dü cho các hoat dng 
sinh hot và san xut cUa Trang trti. Nuâc bm len ducc dua vào be chixa, theo 
duing 6ng dn ba.ng nhra PVC có D34 (6ng nhánh d.n dn trng chuông nuoi) và 
D60 (ng chInh) lap san dn các vj tn si:r din cho hot dng chàn nuôi và sinh hot 
ca cong nhãn. H th6ng duing ông dixqc lap dt van sir dimg riêng dê thun tin 
cho vic süa chUa khi hu hông. 

* H thong cäp din 

- Ngun din: Dr an s tin hành du ni duing day din t1r ngun hrài din 
d sinh thôn Phucing An 2, xâ Cam NghTa vào khu vrc Trang trai,  vài tong chiu 
dài du&ng day dir kin khoáng 1,7km. 

1.6.3. Cdc hçing m(ic cong trInh xw lj chah thai và bdo v ,nOi trw?ing 

* FM chOn lâ'p 1cm chet: Co din tIch 50m2, sâu 4,0. Dào theo thit k& gia c6 
dm chat và ducic lot bat  HDPE, dày 1,5 mm. 

* K/lb chi'a CTR, CTNH 

Sü d%ing khung thép chju 1c và ton lucin song dày 0,4mm ngän giUa kho chra 
CTR có din tIch 60m2  và kho cht:ra CTNH có din tich 40m2. 

* H thong xz lj nzthc thai 

Nuâc thai duçc xü 19 bang phing pháp tir nhiên, st'r ding hm biogas phãn 
bUy ky khi (kIch thuOc: 30m x 25mx 4,0m) và 03 h sinh hc xr 19 ntróc thai tuy 
nhi: h sinh h9c s I (20m x 17m x 2,Om); h sinh hçc so 2 (15m x 15rn x 2,Om); 
ho sinh hçc so 3 (1 5rn x 1 5m x 2,Om). Ham biogas ducrc gia cô bang dat tçr nhiên 
dm nén chat theo thiêt ké, lot bat  HDPE chng th.m I ,5mm, phãn phIa trên cüng 
dtrcic phU bang l&p HDPE dày 1,5mm. Sau khoãng th&i gian xi:r 19 là 45-50 ngài, 
nu&c thai sê tir chày qua các h sinh hçc tUy righi. NuOc thai sau xül9 dat  quy chuan 
QCVN 62-MT:2016/BTNMT — Quy chun k5 thut Quc gia ye nuâc thai chän 
nuôi, ct B truâc khi thai ra môi tnthng. Vào mUa khô sr dung nuóc thai d tu&i cay 
trng khu vrc xung quanh Dij an, không thai ra mOi trung, chi thai vào müa mmi. 
Tng din tIch d.t sCr ding cho H thong xr 19 phan và nuâc thai dir kin khoãng 
2.700m2. 
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* Cay xanh 

Trong qua trinh thi Cong XY drng cOng trinh, Chü dir an sê hn ch vic phá bO 
cay tram trong tong din tIch. Sau khi xây dimg xong các hang mvc,  sè tin hành 
trng them cay xanh xun quanh tiring rào vâi các 1oi cay nhu tram, mung, chuôi, 
các loi cay an qua,.. .nhãm dam bào mt d t61 thiu Ian hon 20% tong din tIch 
khu vrc thrc hin Dir an. Dr kin tng din tIch cay xanh là 4.52 1m2  (chim 34%). 

* H thong thoát nithc 

- H thng thoát nuOc mira: Do khu virc thi,rc hin dr an là khu v'rc di nüi 
nen Dir an s xây drng các tuyn muong h& bang be tôn M250, kIch thuâc BxH 
(0,7m xO,5m) dcc theo 02 ben chung trai  và các tuyên tuyen di.rang ni b vài tong 
chiu dài dir hen là 400m, b trI cac ho ga d lang các tap chat trtrOc khi nuOc mua 
chãy xung khe nirOc tir nhiên phIa Tây khu virc Dr an. 

- Nuâc thai chän nuOi: Bao gm rnrâc tiu, nuâc thai rüa chung 1.n phãn, 
nuâc ri trong qua trInh luu gi1t phân dirge thu gom vào h th6ng thoát nuâc hai ben 
chung nuôi. Rânh thu gom nuâc thai có kIch thuâc rng x sâu O,8m x 0,3rn 
ducic du nOi vào h thông thu gom nuàc thai chung (Cong D150) näm phia cuôi 
nhà nuôi và dixgc chây vào ham Biogas Va các ho sinh h9c tr nhiên dê xü 1. 

- NuOc thai sinh hoat sau x1r 1 a b tv hoai a khu nba v sinh và nuàc thai 
nhà an dirge dâu noi vào h thông rành thoát nu&c mira eháy xuOng khe nuàc phIa 
Dongkhuvrcdir an. 

2. Các tác dng môi tnrông chInh, chat thai phát sinh hr Dy an: (Clii tth tgi 
bang 2, myc 5.1) 

3. Các cong trInh vã bin phãp BVMT cüa Dir an: (Chi tiAt tgi bang 2, myc 5.1) 

4. Danh muc cong trInh BVMT chInh cüa Dir an: ('C'hi tiit tgi bang 2, muc 5.1) 

5. Chirong trInh quãn I và giám sat môi tru&ng cüa chü Dy an 

5.1. Chiarng trInh quán ij môi trwàng 
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5.2. Chiamg trinh giám sat môi trithng 

5.2.1. Giám sat trong giai doan thi cong xáy dwng 

a. Giám sat mOi trwông khOng k/il lao d(3ng 

- Thông s giám sat: Nhit d, d m, tc d gió, d n, d bii, CO, NOR, SO2. 

- Vj trI giám sat: 01 vj trI trong khu c dang thi cong. Ta d: X: I .850.429m; 
Y: 574.019 in (H tça d VN2000, KU 160°15', mi1i chiu 3°). 

- T.n suAt giam sat: 6 thángi'l&n. 

- Quy chun áp diing: QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26/2016/BYT; QCVN 02-
2019/BYT, QCVN 03-2019/BYT. 

b. Giám sat cMt lzrcing nzthc mat 

- Vj tn giám sat: Ti khe nuóc ti nhiên, noi tip nhn nuOc mua cháy tràn ci:ia 
D an. T9a d: X: 1.850.429 m; Y: 573.966 m. (H t9a d VN2000, KU 160°15', 
miichi&i3°). 

- Thông s giáni sat: pH, COD, BOD5, DO, TSS, NH4-N, NO3-N, PO4-P, Fe, 
Coliform. 

- T.n suât giám sat: 03 thang/1An. 

- Qu,y chun áp ding: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuk k5 thut Quc 
gia v chat hxqng nuâc mat. 

c. Giám sat CTR, CTNH 

- Thrc hin giám sat chit thai phát sinh theo quy djnI ti Ng diph 
38/201 5/ND-CP ngay 24/4/2015 cua Chinh phu ye quan ly chat thai va phe liçu; 
Nghj djnh S6 40/2019/ND-CP ngày 31/5/2019 cüa ChInh phU; Thông tu s6 
36/2015/BTNMT ngày 30/06/20 15 cUa B Tài nguyen và Môi tnräng ye quãn 1 
chat thai nuy hi, Thông tu so 08/20171TF-BXD ngày 16/5/2017 cüa B Xây dirng 
quy djnh ye quãn 1)2 ch&t thai ran xây dirng. 

- Thông s6 giám sat: Thành ph.n, kh6i luçrng va báo quán luu giü CTR sinh 
hoat, CTR thông thu&ng và CTNH. 

- T.n suAt giám sat: 03 tháng/1n. 

5.2.2. Giám sat mOi trzthng trong giai dogn hoqt dç5ng (van  hành thz nghim) 

* Giám sat mOi trzthng nzthc thai 

-Vjtrigiámsát: 

+ 01 miu ni.rOc thai chàn nuôi trithc khi vào h th6ng xCr 1)2; Tça d: X: 
1.850.386m; Y: 574.018 m(H t9ad VN2000, KU 160°15', müi chiêu 3°). 

+ 01 mu nuàc thai chn nuoi sau h th6ng xü 1/; T9a d: X: 1.850.376m; Y: 
573.998m tQa d VN2000, KU 160°15', mUi chieu 3°). 

- Loi mu: mu &Yn và t6 hcip theo quy djnh cho trng giai don. 

- Các chi tiêu giám sat: Lru hxçTng, pH, TSS, BOD5, COD, T6ng Nitci, T6ng 
Photpho, Coliform. 
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- T.n suAt giain sat: 

+ Thii gian dánh giá trong giai doan  diu chinh hiu suit tirng cong don và 
hiu qua cüa cOng trmnh xi:r l ntthc thai It nhât là 75 ngày k ti ngày bat dAu vn 
hành thr nghim. Tn suât quan träc nuOc thai t6i thiu là 15 ngày/1An (do dc, ly 
và phãn tIch mu to hcip du vao và du ra cüa trng cong don xü li); 

+ Thcn gian danh gia hiu qua trong gial doan van bath in dinh cua cOng trinh 
xu ly nuâc thai it that La 07 ngay lien tiep sau giat don dieu chinh. Tan suat quan 
träc nuâc thai It nMt là 01 ngày/lán (do dac, lay và phân tich mu ckm di vôi 01 
mu nuâc thai dAu vào và It nhât 07 mu dn nuâc thai dâu ra irong 07 ngày lien 
tip cia cong irmnh xU l' nuâc thai) 

- Quy chuAn áp dmg: QC\TN 62-MT:20 1 6/BTNMT - Quy chu.n k5 thut Quc 
gia ye nuâc thai chàn nuôi 

Ngoài ra, se tin hânh giám sat qua trInh vn hành HTXL nuOc thai, phái 
thuäng xuyên theo dOi, kiêm ira h thing các cong trInh,... kim ira hin trng hot 
dng HTXL d phát hin nhUng hu hOng, sr c trong vn hành và có bin pháp khäc 
khic kjp thii. 

5.2.3. Gidm sat môi trwông trong giai a'ozn ho,1 dng ('van hành thuoizg inii) 
a. Giám sat chdt luvng nzthc thai 

- So luqng giám sat: 

+ 01 mu nuOc thai chãn nuôi truOc khi vào h th6ng l2; TQa d: X: 
1.850.386m; Y: 574.018 m (H t9a d VN2000, KU 160°15', mlii chiu 30)• 

+ 01 mu nuOc thai chän nuôi sau h thng xir 1; Tça d: X: l.850.376m; Y: 
573.998m (H t9a d VN2000, KTT 160°15', müi chiu 3°). 

- Các chi tiêu giám sat: Luu hrcing, pH. TSS, BOD5, COD, Tng Nita, Tng 
Photpho, Coliform. 

- Quy chuk áp dicing: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuAn k5 thut Qu6c 
gia v nuâc thai chin nuôi 

- Tn sut giám sat: 03 tháng/l.n. 

b. Giám sat chdt luring không khI xung quanh 

- S luçing giám sat: 

+ 01 mu mOi tru&ng không khI xung quanh ti cng chInh cUa Trang tr.i; T9a 
d X: I .850.479m; Y: 574.03 im (H tQa d VN2000, KU 160°  15', miii chiéu 3°). 

+ 01 mu ti khu vrc g.n các qut dy thông gió tr chung tri; Tça d X: 
1.850.404m; Y: 574.028m (H tQa d VN2000, KU 160°15', miii chiu 3°). 

- Các chi tiêu giám sat: Biii, D n, NH3, H2S 

- Quy chun ap dimg: QCVN 05:201 3IBTNMT - Quy chuAn k5' thut quc gia 
v chat lucing khôn khI xung quanh; QCVN 26:20 10/BTNMT - Quy chu.n k thut 
Qu6c gia ye ting on; QCVN 06:2009fBTNMT - Quy chuAn k5' thut Quôc gia v 
mt s chat dc hi trong không khI xung quanh. 

- Tn suAt giám sat: 03 thánglLAn. 
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c. Giám sat chdt thai ran, chdt thai nguy hgi 

- Vj trI giám sat: T,i khu virc tap trung chit thai rn cüa Trang tri. 

- Các clii tiêu giám sat: Thành ph.n, khi Iucmg và hot dng thu gom, xü I' 
chit thai ran và CTNH 

- Tan suit giám sat: 03 tháng/1n. 

6. Các diu kiin có lien quan dn môi trirông: 

- Quãn 1 và xr 1 biii, khI thai trong cuá trInh thi cong xây drng và hoat dng 
cüa Dir an dam báo dt quy chuan QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 
06:2009IBTNMT; QCVN I 9:2009/BTNMT, QCVN 20:2009fBTNMT, QCVN 
26/2016/BYT (quy dinh diu kin vi khi hu ncii lain vic), QC\'N 02:2019/BYT 
(Quy chuân k5 thuQt quóc gia v bii — giá tn giói hin tiêp xüc cho phép bii ti ncri 
lam viec), QC\TN 03:2019/BYT (Gia tr gicn hn tiep xuc cho phep cua 50 yeu to 
hóa h9c ti noi lam vic). 

- Quãn 1 va kim soát ting n, d rung trong qua trInh thi cong xây dirng và hot 
dng cüa Dr an dam báo dat  quy chuAn QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 
27:20 10/BTNMT, QCVN 24/2016/BYT (m1rc tiêp xUc cho phép ting on nii lam vic). 

- Quãn 1 va xü l nuóc thai phát sinh trong qua trmnh thi cong xây dtrng và 
hoat dng cüa Dr an dam bão dat  quy chuân QC\TN 14:2008/BTNMT, QCVN 62-
MT:20 16/BTNMT. 

- Thu gom, km tr, vn chuyn và xü 1' CTR, quán 1 CTNH theo Nghj djnh s 
38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 cüa Chfnh phñ v quan l chit thai và ph 1iu;Nghj 
dnh so40/2019/ND-CP ngay 13/5/2019 cua Chinh phu ye sua doi, bo sung mQt so dieu 
ciia các ngh dinh quy djnh chi tiêt, huâng dn liii hành Lut Bão v môi trung; Thôn 
t'.r s6 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cüa B Tài nguyen và Môi trumg ye 
quan l CTNH và các van ban htrâng dn lien quan; tuãn thu các quy trinh ye dam bâo 
an toàn lao dng, phông ngra, rng phó vâi các sir cô môi tnr&ng. 

- Thic hin các bin pháp v sinh, tiêu dc, khi'r trung, an toàn sinh h9c trong chan 
nuôi theo Quy chu.n QCVN 01-14:2010/BNNPTNT; QCVN 01-39:201 1/BNNPTNT; 
QCVN 01-41:201 1/BNNPTNT va cac quy chuan lien quan den nganh chän nuoi. 

- Thirc hin chumig trmnh quan tr&c môi tru&lg theo ni dung cUa báo cáo dánh 
giá the dng môi tru?mg; dnh k' thi thiu 06 tháng/1.n báo cáo kt qua quan trac v 
Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng. 





ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GP-UBND Quảng Trị, ngày      tháng     năm 2025 
  

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, 

dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất của Hộ chăn nuôi 

Nguyễn Trưng Vương ngày 18 tháng 6 năm 2025 và hồ sơ kèm theo; đề nghị của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 558/TTr-SNNMT ngày 27 tháng 6 

năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cho phép Hộ chăn nuôi Nguyễn Trưng Vương, địa chỉ tại thôn 

Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được khai thác nước 

dưới đất với các nội dung chủ yếu sau đây: 

 1. Tên công trình: Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp. 

 2. Mục đích khai thác nước: Khai thác nước dưới đất dùng cho chăn nuôi và 

sinh hoạt. 

 3. Vị trí công trình khai thác nước dưới đất: Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị. 

 4. Tầng chứa nước khai thác: Tầng chứa nước khe nứt trong phun trào bazan 

Neogen – Đệ tứ (β(n-q)), không áp. 

 5. Tổng số giếng khai thác: Hai (02) giếng khoan. 

 6. Tổng lưu lượng nước khai thác: 49m3/ngày đêm. 

 7. Thời hạn của giấy phép là năm(05) năm. 

 8. Chế độ khai thác của công trình: 365 ngày/năm. 

 9. Toạ độ và các thông số của công trình cụ thể như sau: 

111 30 6
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 Số hiệu 

Tọa độ  

(VN2000, kinh tuyến trục 

106015’, múi chiếu 30) 

Chiều sâu 

đặt ống lọc 

(m) 

Chiều sâu mực 

nước động lớn 

nhất cho phép 

(m) 

Tầng chứa 

nước khai 

thác 
X  Y  Từ Đến 

GK1 1850546 574032 10 17 14,58 β(n-q) 

GK2 1850507 574017 20 38 15,67 β(n-q) 

(Có sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước kèm theo) 

 Điều 2. Các yêu cầu cụ thể đối với Hộ chăn nuôi Nguyễn Trưng Vương: 

 1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này. 

 2. Thực hiện việc quan trắc mực nước, lưu lượng, chất lượng nước trong quá 

trình khai thác theo quy định. 

 3. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước ở trung 

ương và địa phương; cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin, dữ liệu về hoạt động 

khai thác tài nguyên nước của công trình vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài 

nguyên nước quốc gia và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật 

Tài nguyên nước. 

 Điều 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cập nhật thông tin 

của giấy phép này vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; 

theo dõi, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất của công trình này. 

 Điều 4. Hộ chăn nuôi Nguyễn Trưng Vương được hưởng các quyền hợp 

pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Tài nguyên nước và quyền lợi hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 

 Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chậm nhất bốn mươi lăm 

(45) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Hộ chăn nuôi Nguyễn Trưng Vương 

còn tiếp tục khai thác nước dưới đất như quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì 

phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Hộ chăn nuôiNguyễn Trưng Vương; 

- Cục Quản lý tài nguyên nước; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Chi cục Thuế khu vực XI; 

- Lưu: VT, KTTuấn. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 
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SƠ ĐỒ KHU VỰC VÀ VỊ TRÍCÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Công trình Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp tại xã Cam Nghĩa,  

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị của Hộ chăn nuôi Nguyễn Trưng Vương 

(Kèm theo Giấy phép số        /GP-UBND ngày      tháng      năm 2025 

của UBND tỉnh Quảng Trị) 
 

 







BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

Số:             /GCN-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng    năm 2023 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường của Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng; 

Căn cứ kết quả thẩm định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi 

trường Minh Hoàng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

CHỨNG NHẬN: 

1.   n  t  T HH T   n u  n v      tr  n    n  Ho n  

Địa c ỉ: 86/60 Vũ Trọn  P ụn , t  n  p ố Đồn  Hớ , tỉn  Quản  Bìn . 

Đ ện t oạ : 0948.888.676 – 02323.901.999    

Email: tnmt.minhhoang@gmail.com 

Đủ đ ều k ện  oạt độn  dịc  vụ quan trắc m   tr  n  t eo p ạm v  c ứn  

n ận tạ  P ụ lục kèm t eo. 

2. Mã số c ứn  n ận: VIMCERTS 263 

3. G ấ  c ứn  n ận n   có   ệu lực ba (03) năm kể từ n    ký đến  ết 

ngày ..... tháng ..... năm 2026. 

11 27 6
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4.   n  t  T HH T   n u  n v      tr  n    n  Ho n  p ả  t ực   ện 

đầ  đủ qu  địn  về c ứn  n ận t eo    ị địn  số 08/2022/ Đ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của   ín  p ủ qu  địn  c   t ết một số đ ều của Luật Bảo vệ m   

tr  n , các qu  địn  p áp luật   ện   n  v  quan trắc t eo đún  p ạm v  đ ợc 

c ứn  n ận./. 

 

Nơi nhận: 
-   n  t  T HH T   n u  n v      tr  n    n  Ho n ; 

- Bộ tr ởn  (để báo cáo); 

- Sở T & T tỉn  Quản  Bìn ; 

- L u: VT, VP  , KSONMT, QTMT(10). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Phụ lục 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Đối với Công    TNHH T i n u  n v  M i    ờn  Minh Ho n   
(Kèm theo Giấy chứng nhận số           /GCN-BTNMT ngày        tháng       năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. N ớc 

1.1. N ớc mặ  

1.1.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tạ    ện tr  n :  

TT T n  h n  số T n/số hiệu ph ơn   

pháp sử dụn  

 Giới hạn  

phá  hiện 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2.  H m l ợn   x   òa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

3.  Độ dẫn đ ện (E ) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 100 mS/cm 

4.     ệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50
0
 C 

5.  Tổn  c ất rắn hòa tan (TDS) HDQT.SOP.TDS.09 0 ÷ 1.999 mg/L 

6.  T ế ox   óa k ử (ORP) SMEWW 2580B:2017 -2000 ÷ 2000 mV 

7.  Độ muố  SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70 ‰ 

8.  Độ đục TCVN 6184:2008 0 ÷ 1000 NTU 

HDQT.SOP.TDS.09: Hướng dẫn nội bộ quy trình quan trắc TDS tại hiện trường 

- Lấ  v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/số hiệu ph ơn  pháp sử dụn  

1.   ẫu n ớc mặt 
TCVN 6663-6:2018; TCVN 6663-1:2011;  

TCVN 6663-3:2016; TCVN 6663-4:2020 

2.   ẫu v  s n  TCVN 8880:2011 

1.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

 Giới hạn  

phá  hiện 

1.  Độ m u TCVN 6185:2015 (C) 3,0 Pt-Co 

2.  Độ cứn  tổn  số TCVN 6224:1996 5,0 mg/L 

3.    u cầu  x   óa  ọc ( OD) SMEWW 5220C:2017 2,0 mg/L 

4.    u cầu  x  s n   óa (BOD5) SMEWW 5210B:2017 1,0 mg/L 
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TT T n  h n  số 
T n/số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

 Giới hạn  

phá  hiện 

5.  Tổn  c ất rắn lơ lửn  (TSS)  SMEWW 2540D: 2017 5,0 mg/L 

6.  Sunfua (S
2-

) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

7.  Sunfat (SO4
2-

) SMEWW 4500 SO4
2-

. E:2017 1,0 mg/L 

8.  Nitrit (NO2
- 
tính theo N) TCVN 6178:1996 0,007 mg/L 

9.  Nitrat (NO3
-
 tính theo N) TCVN 6180:1996 0,03 mg/L 

10.  Phốtphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

11.  Florua (F
-
) SMEWW 4500F-B&D: 2017 0,03 mg/L 

12.  Clorua (Cl
-
) SMEWW 4500Cl-.B: 2017 3,0 mg/L 

13.  Amôni (NH4
+
 tính theo N) TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

14.  Tổn    tơ TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

15.  Tổn  P ốt p o TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

16.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,07 mg/L 

17.  Mangan (Mn) SMEWW 3500.Mn.B:2017 0,03 mg/L 

18.  Crom VI (Cr 
6+

) SMEWW 3500-Cr.B:2017 0,003 mg/L 

19.  Xyanua (CN-) SMEWW 4500-CN.C&E:2017 0,003 mg/L 

20.  Độ k ềm TCVN 6636-1:2000 5,0mg/L 

21.  Tổn  P enol TCVN 6216:1996 0,001 mg/L 

22.  Tổn  dầu mỡ SMEWW 5520B:2017 0,3 mg/L 

1.2. N ớc  hải 

1.2.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tạ    ện tr  n : 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp    

sử dụn  
Dải đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2.     ệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50
0
 C 

3.  Tổn  c ất rắn  òa tan (TDS) HDQT.SOP.TDS.09 0 ÷ 1.999 mg/L 

4.  Vận tốc  ISO 4064-5:2014 0,09 ÷ 6,78 m/s 

HDQT.SOP.TDS.09: Hướng dẫn nội bộ quy trình quan trắc TDS tại hiện trường 

- Lấ  mẫu v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/ số hiệu ph ơn  pháp sử dụn  

1.   ẫu n ớc t ả  
TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016,  

TCVN 5999:1995 
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2.   ẫu v  s n  TCVN 8880:2011 

1.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

Giới hạn  

phá  hiện 

1.  Độ m u TCVN 6185:2015(C) 3,0 Pt-Co 

2.    u cầu  x   óa  ọc ( OD) SMEWW 5220C:2017 2,0 mg/L 

3.    u cầu  x  s n   óa (BOD5) SMEWW 5210B:2017 1,0 mg/L 

4.  Tổn  c ất rắn lơ lửn  (TSS)  SMEWW 2540D: 2017     5,0 mg/L 

5.  Sunfua (S
2-

) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

6.  Nitrit (NO2
-
 tính theo N) TCVN 6178:1996 0,007 mg/L 

7.  Nitrat (NO3
-
 tính theo N) US EPA Method 352.1 0,07 mg/L 

8.  Phôtphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

9.  Florua (F
-
) SMEWW 4500F

-
.B&D: 2017 0,03 mg/L 

10.  Clorua (Cl
-
) SMEWW 4500Cl

-
.B: 2017 3,0 mg/L 

11.   lo d  TCVN 6225-3:2011 0,3 mg/L 

12.  Amôni (NH4
+
 tính theo N) TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

13.  Tổn    tơ TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

14.  Tổn  P ốt p o TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

15.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,07 mg/L 

16.  Mangan (Mn) SMEWW 3500.Mn.B:2017 0,03 mg/L 

17.  Crom VI (Cr 
6+

) SMEWW 3500-Cr.B:2017 0,003 mg/L 

18.  Xyanua (CN
-
) SMEWW 4500-CN.C&E:2017 0,003 mg/L 

19.  Tổn  P enol TCVN 6216:1996 0,001mg/L 

20.  Tổn  dầu mỡ k oán  SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

21.  Dầu mỡ độn  t ực vật SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

 

1.3. N ớc d ới đấ  

1.3.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tạ    ện tr  n : 

TT Tên thông số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp    

sử dụn  
Dải đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2.  H m l ợn   x   òa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

3.  Độ dẫn đ ện (E ) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 100 mS/cm 
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4.     ệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50
0
 C 

5.  Tổn  c ất rắn  òa tan (TDS) HDQT.SOP.TDS.09 0 ÷ 1.999 mg/L 

6.  T ế ox   óa k ử (ORP) SMEWW 2580B:2017 -2000 ÷ 2000 mV 

7.  Độ muố  SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70 ‰ 

8.  Độ đục TCVN 6184:2008 0 ÷ 1000 NTU 

HDQT.SOP.TDS.09: Hướng dẫn nội bộ quy trình quan trắc TDS tại hiện trường 

 

- Lấ  mẫu v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/ số hiệu ph ơn  pháp sử dụn  

1.   ẫu n ớc d ớ  đất 
TCVN 6663-11:2011, TCVN 6663-1:2011, 

TCVN 6663-3:2016 

 

1.3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

Giới hạn  

phá  hiện 

1.  Độ cứn  tổn  số TCVN 6224:1996 5,0 mg/L 

2.    u cầu  x   óa  ọc ( OD) SMEWW 5220C:2017 2,0 mg/L 

3.    u cầu  x  s n   óa (BOD5) SMEWW 5210B:2017 1,0 mg/L 

4.  Tổn  c ất rắn lơ lửn  (TSS)  SMEWW 2540D: 2017 5,0 mg/L 

5.    ỉ số Perman anat TCVN 6186:1996 0,3 mg/L 

6.  Sunfua (S
2-

) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

7.  Sunfat (SO4
2-

) SMEWW 4500 SO4
2-

. E:2017 1,0 mg/L 

8.  Nitrit (NO2
-
 tính theo N) TCVN 6178:1996 0,007 mg/L 

9.  Nitrat (NO3
-
 tính theo N) TCVN 6180:1996 0,03 mg/L 

10.  Phôtphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

11.  Florua (F
-
) SMEWW 4500F-B&D:2017 0,03 mg/L 

12.  Clorua (Cl
-
) SMEWW 4500Cl-.B:2017 3,0 mg/L 

13.  Amôni (NH4
+
 tính theo N) TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

14.  Tổn    tơ TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

15.  Tổn  P ốt p o TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

16.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,07 mg/L 

17.  Mangan (Mn) SMEWW 3500.Mn.B:2017 0,03 mg/L 

18.  Crom VI (Cr 
6+

) SMEWW 3500-Cr.B:2017 0,003 mg/L 

19.  Xyanua (CN
-
) SMEWW 4500-CN.C&E:2017 0,003 mg/L 
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1.4. N ớc biển 

1.4.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tạ    ện tr  n : 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp    

sử dụn  
Dải đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2.  H m l ợn   x   òa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

3.  Độ dẫn đ ện (E ) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 100 mS/cm 

4.     ệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50
0
 C 

5.  T ế ox   óa k ử (ORP) SMEWW 2580B:2017 -2000 ÷ 2000 mV 

6.  Độ muố  SMEWW 2520B:2017 0 ÷ 70 ‰ 

7.  Độ đục TCVN 6184:2008 0 ÷ 1000 NTU 

 

- Lấ  mẫu v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/ số hiệu ph ơn  pháp sử dụn  

1.   ẫu n ớc b ển 
TCVN 5998:1995, TCVN 6663-1:2011,  

TCVN 6663-3:2016 

2.   ẫu v  s n  TCVN 8880:2011 

 

1.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

Giới hạn         

phá  hiện 

1.    u cầu  x  s n   óa (BOD5) SMEWW 5210.B:2017 1,0 mg/L 

2.  Nitrat (NO3
-
 tính theo N) US EPA Method 352.1 0,07 mg/L 

3.  Crom VI (Cr 
6+

) SMEWW 3500-Cr.B:2017 0,003 mg/L 

4.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,07 mg/L 

5.  Nitrit (NO2
-
 tính theo N) TCVN 6178:1996 0,007 mg/L 

6.  Phôtphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

7.  Florua (F
-
) SMEWW 4500F-B&D: 2017 0,03 mg/L 

8.  Amôni (NH4
+
 tính theo N) TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

9.  Tổn  P ốt p o TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

10.  Tổn  c ất rắn lơ lửn  (TSS)  SMEWW 2540D: 2017     5,0 mg/L 
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TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

Giới hạn         

phá  hiện 

11.  Sunfua (S
2-

) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

12.  Xyanua (CN
-
) SMEWW 4500

-
CN.C&E:2017 0,003 mg/L 

13.  Tổn    tơ TCVN 6638:2000 1,0 mg/L 

14.  Tổn  dầu mỡ SMEWW 5520B:2017 0,3 mg/L 

15.  Tổn  dầu mỡ k oán  SMEWW 5520B&F:2017 0,3 mg/L 

16.  Tổn  P enol TCVN 6216:1996 0,001 mg/L 

 

1.5. N ớc m a 

1.5.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tạ    ện tr  n : 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp    

sử dụn  
Dải đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2.  Độ dẫn đ ện (E ) SMEWW 2510B:2017 0 ÷ 100 mS/cm 

3.     ệt độ SMEWW 2550B:2017 4 ÷ 50
0
 C 

- Lấ  mẫu v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/ số hiệu ph ơn  pháp sử dụn  

1.   ẫu n ớc m a 
TCVN 5997:1995, TCVN 6663-1:2011, 

TCVN 6663-3:2016 

 

1.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/ số hiệu ph ơn  pháp 

sử dụn  

Giới hạn phá  hiện 

1.  Sunfat (SO4
2-

) SMEWW 4500 SO4
2-

. E:2017 1,0 mg/L 

2.  Nitrit (NO2
-
 tính theo N) TCVN 6178:1996 0,007 mg/L 

3.  Nitrat (NO3
-
 tính theo N) TCVN 6180:1996 0,03 mg/L 

4.  Phôtphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

5.  Florua (F
-
) SMEWW 4500F-B&D: 2017 0,03 mg/L 

6.  Amôni (NH4
+
 tính theo N) TCVN 6179-1:1996 0,02 mg/L 

 

2. Khí  

2.1. Không khí xung quanh  
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2.1.1. Quan trắc hiện trường: 

- Đo đạc tạ    ện tr  n :  

TT T n  h n  số 
T n/số hiệu 

ph ơn  pháp sử dụn  
Dải đo 

1    ệt độ QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 50
o
C 

2 Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT 10 ÷ 90 % RH 

3 H ớn    ó QCVN 46:2012/BTNMT 0 ÷ 360
o
 

4 Tốc độ   ó QCVN 46:2012/BTNMT 0,6 ÷ 40 m/s 

5 Áp suất QCVN 46:2012/BTNMT 850 ÷ 1.100 hPa 

6 T ến  ồn TCVN 7878-2:2018 20 ÷ 130 dBA 

7 Độ run  TCVN 6963:2001 30-130dB 

- Lấ  v  bảo quản mẫu: 

TT T n  h n  số T n/số hiệu ph ơn  pháp lấ  mẫu 

1 Bụ  (TSP) TCVN 5067:1995 

2 Chì (Pb) TCVN 5067:1995 

3 SO2 TCVN 5971:1995 

4 NO2 TCVN 6137:2009 

5 H2S MASA 701 

6 NH3 TCVN 5293:1995 

7 CO SOP.MH.KXQ.05 

8 HBr NIOSH Method 7907 

9 H3PO4 NIOSH Method 7908 

10 
Mercaptan (tính theo 

Methyl Mercaptan) 

OSHA Method 26 

11 HF NIOSH Method 7906 

12 HCl NIOSH Method 7907 

13 HNO3 NIOSH Method 7907 

14 H2SO4 NIOSH Method 7908 

15 Cl2 MASA 202 

16 Formaldehyde 

NIOSH Method 2541 

MASA 116 

17 Naphtalen OSHA Method 35 

18 Phenol 

NIOSH Method 3502 

NIOSH Method 2546 

SOP.MH.KXQ.05: Hướng dẫn quy trình nội bộ quan trắc CO tại hiện trường 
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2.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT T n  h n  số 
T n/số hiệu ph ơn  

pháp sử dụn  

Giới hạn phá  

hiện/Phạm vi đo 

1 Bụ  (TSP) TCVN 5067:1995 10 µg/m
3
 

2 SO2 TCVN 5971:1995 10 µg/m
3
 

3 NO2 TCVN 6137: 2009 6 μ /m
3
 

4 H2S MASA 701 4 µg/m
3
 

5 NH3 TCVN 5293:1995 5 μ /m
3
 

6 CO SOP.MH.KXQ-LAB-05 2.700 μ /m
3
 

7 Cl2 MASA 202 8 μ /m
3
 

SOP.MH.KXQ-LAB-05: Hướng dẫn quy trình nội bộ phân tích CO tại phòng thí nghiệm 
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GHI CHÚ:

01. BỂ SÁT TRÙNG XE

02. NHÀ SÁT TRÙNG CÔNG NHÂN, NHÀ
NGHỈ NGƠI, NHÀ TẮM, NHÀ VỆ SINH

03. KHO CÁM VÀ THUỐC THÚ Y

04. BỂ NƯỚC

05. DÃY CHUỒNG NUÔI

06. BỂ TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI

07. MÁY ÉP PHÂN VÀ NHÀ Ủ PHÂN

08. HẦM BIOGAS

09. HỒ SAU BIOGAS
10. BỂ GOM

11. CỤM BỂ A-SBR

12. HỒ SINH HỌC

13. KHO CHỨA CTR

14. HẦM HỦY XÁC

                   HƯỚNG THOÁT NƯỚC THẢI

MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN
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05. DÃY CHUỒNG NUÔI

06. BỂ TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI

07. MÁY ÉP PHÂN VÀ NHÀ Ủ PHÂN

08. HẦM BIOGAS

09. HỒ SAU BIOGAS
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11. CỤM BỂ A-SBR

12. HỒ SINH HỌC

13. KHO CHỨA CTR

14. HẦM HỦY XÁC
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i=1%

i=1%
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03. KHO CÁM VÀ THUỐC THÚ Y

05. DÃY CHUỒNG NUÔI

06. BỂ TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI

07. MÁY ÉP PHÂN VÀ NHÀ Ủ PHÂN

08. HẦM BIOGAS

09. HỒ SAU BIOGAS
10. BỂ GOM

11. CỤM BỂ A-SBR

12. HỒ SINH HỌC

13. KHO CHỨA CTR

14. HẦM HỦY XÁC

                   HƯỚNG THOÁT NƯỚC THẢI

NƯỚC THẢI

KHÔNG KHÍ

CTR

NƯỚC THẢI: TỌA ĐỘ X: 1.850.344; Y: 574.051

KHÔNG KHÍ: TỌA ĐỘ X: 1.850.398; Y: 574.035

CTR: TỌA ĐỘ X: 1.850.406; Y: 574.047
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